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LỜI NÓI ĐẦU 

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt 

động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính 

của Nhà nước. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hàng ngày 

của Nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, được 

Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. 

Trong thời gian qua, việc xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh về 

cơ bản được thực hiện nghiêm minh, tuân thủ đúng quy định pháp luật; qua đó 

đã xử phạt hành chính các cá nhân, tổ chức vi phạm, góp phần duy trì trật tự, kỷ 

cương trong quản lý hành chính nhà nước. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao năng lực, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp của các cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và các chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, 

đặc biệt là những người làm công tác tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ và Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn 

nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (sau 

đây viết tắt là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP và Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Sở Tư pháp biên soạn và phát hành cuốn Sổ tay “Tìm hiểu Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ và Nghị định số 117/2024/NĐ-

CP ngày 18/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân 

sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã”. 

Nội dung Sổ tay gồm hai phần (phần lý thuyết và phần tình huống pháp 

luật). Trong phần lý thuyết, các nội dung được biên soạn dưới dạng Hỏi - Đáp 
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ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; Bên cạnh đó, phần các tình huống pháp luật được 

xây dựng trên cơ sở những tình huống thực tế trong quá trình công tác và những 

tình huống giả định nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP và Nghị định số 117/2024/NĐ-CP cho nhiều đối 

tượng phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, áp dụng thi hành. 

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn Sổ tay này sẽ là nguồn tài liệu để cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động, các cá nhân, tổ chức nghiên cứu học tập và triển 

khai thực hiện, áp dụng đồng bộ trong các lĩnh vực công tác có liên quan. Trong 

quá trình biên soạn cuốn Sổ tay, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng chắc chắn sẽ 

không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế; rất mong nhận được ý kiến đóng góp 

của quý bạn đọc để hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 
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PHẦN I: LÝ THUYẾT 

(Hỏi - đáp các quy định cụ thể trong Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP) 

 

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các cấp 

Câu hỏi 1: Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như thế nào? 

Đáp: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá 02 lần mức tiền phạt nêu trên. 

 Câu hỏi 2: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào theo Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP? 

Đáp: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá mức tiền phạt nêu trên; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, e và i 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính; các điểm a, b, đ, l, m, n và r 

khoản 3 Điều 3 Nghị định này;”. 
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* Các điểm a, b, đ, l, m, n, r khoản 3 Điều 3 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

a) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với 

giấy tờ, văn bản đã cấp; 

b) Buộc tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thực hiện chứng thực 

thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hợp 

đồng, giao dịch đã được công chứng, chứng thực; 

đ) Buộc cơ quan thực hiện chứng thực đang lưu trữ hồ sơ chứng thực 

thông báo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về bản dịch 

đã được chứng thực; 

l) Buộc chịu mọi chi phí để khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

m) Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh và chi phí khác (nếu có); 

n) Buộc nộp lại số tiền tạm ứng, kinh phí bồi thường; 

r) Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai 

lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp giấy tờ, văn bản đó. 

 Câu hỏi 3: Theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như thế nào về thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? 

Đáp: 

Khoản 3 Điều 83 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP CP được sửa đổi bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình; đến 40.000.000 đồng 

đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, hợp 

tác xã; đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bổ trợ tư pháp; 

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề, thẻ tư vấn viên pháp luật, thẻ 

công chứng viên, thẻ thừa phát lại, thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; 
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d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 

Nghị định. 

*Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định: Ngoài các biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại các điểm a, e và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả khác áp dụng bao gồm: 

a) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với 

giấy tờ, văn bản đã cấp;”. 

b) Buộc tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thực hiện chứng thực 

thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hợp 

đồng, giao dịch đã được công chứng, chứng thực; 

c) Buộc thu hồi và huỷ bỏ giấy tờ, văn bản, tài liệu, chứng cứ giả; 

d) Buộc tổ chức hành nghề công chứng thông báo trên cổng thông tin 

điện tử của Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở về bản dịch đã được công chứng, văn bản 

đã được chứng thực; 

đ) Buộc cơ quan thực hiện chứng thực đang lưu trữ hồ sơ chứng thực 

thông báo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về bản dịch 

đã được chứng thực; 

e) Huỷ bỏ kết quả đấu giá tài sản đối với tài sản công; 

g) Buộc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các thủ tục để đề nghị hủy kết 

quả đấu giá theo quy định trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài 

sản công; 

h) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét việc hủy kết 

quả đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản công; 

i) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét việc sử 

dụng kết luận giám định khi phát hiện vi phạm làm ảnh hưởng đến nội dung của 

kết luận giám định; 

k) Thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp nơi thừa phát lại 

đăng ký hành nghề về vi bằng đã được lập do có hành vi vi phạm; 

l) Buộc chịu mọi chi phí để khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

m) Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh và chi phí khác (nếu 

có); 
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n) Buộc nộp lại số tiền tạm ứng, kinh phí bồi thường; 

o) Buộc thu hồi các khoản đã thanh toán hoặc bù trừ không đúng quy 

định của pháp luật; 

p) Buộc huỷ bỏ tài liệu có nội dung sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo 

đức xã hội, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; 

q) Buộc nộp lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hoạt động 

bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã 

cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hoạt động đó; 

r) Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai 

lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp giấy tờ, văn bản đó. 

2. Trong hoạt động hành nghề luật sư và tổ chức hành nghề luật sư 

Câu hỏi 4: Mức phạt tiền từ 30.000.000đồng đến 40.000.000 đồng 

được áp dụng để xử phạt những hành vi vi phạm nào trong hoạt động hành 

nghề của luật sư? Ngoài hình thức phạt tiền thì những hành vi vi phạm đó 

có thể bị áp dụng những hình thức xử phạt nào khác? 

Đáp: 

Căn cứ khoản 7 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi vi phạm trong hoạt 

động hành nghề của luật sư sau đây: 

a) Cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, 

sai sự thật; 

b) Xúi giục khách hàng khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu 

nại, tố cáo trái pháp luật; 

c) Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết trong khi hành 

nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có 

quy định khác; 

d) Móc nối, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, 

cán bộ, công chức, viên chức để làm trái quy định của pháp luật trong việc giải 

quyết vụ, việc; 

đ) Tham gia lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập 

trung đông người để gây rối trật tự công cộng, thực hiện các hành vi vi phạm 

pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 
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e) Cung cấp dịch vụ pháp lý, hoạt động tư vấn pháp luật với danh nghĩa 

luật sư hoặc mạo danh luật sư để hành nghề luật sư; treo biển hiệu khi chưa 

được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc chưa gia nhập Đoàn luật sư. 

* Ngoài hình thức phạt tiền là hình phạt chính, các hành vi vi phạm quy 

địnhvề hành nghề luật sự nêu trên còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là 

tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật 

sư tại Việt Nam từ 06 tháng đến 09 tháng (điểm b khoản 8 Điều 6 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP) và bị 

áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có 

được do thực hiện hành vi vi phạm (điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 5: Trong hoạt động hành nghề của luật sư, những hành vi vi 

phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng? Những hình phức xử phạt khác đối với những hành vi đó được quy 

định như thế nào? 

Đáp: 

Theo khoản 6 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định trong hoạt động hành nghề của luật 

sư, thì một trong những hành vi vi phạm sau đây sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng: 

a) Hành nghề luật sư khi chưa có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc chưa 

gia nhập Đoàn luật sư; 

b) Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng hoặc treo biển hiệu khi tổ 

chức hành nghề luật sư do mình thành lập hoặc tham gia thành lập chưa được 

đăng ký hoạt động; 

c) Tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi vi phạm pháp 

luật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của 

cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác; 

d) Sách nhiễu khách hàng; nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích 

khác ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp 

lý; lừa dối khách hàng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đ) Hành nghề luật sư tại Việt Nam trong trường hợp không đủ điều kiện 

hành nghề; chưa được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam hoặc vẫn 
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hành nghề khi đã bị tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề luật sư tại Việt 

Nam; 

e) Ứng xử, phát ngôn hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín 

của nghề luật sư hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

* Ngoài ra, đối với các hành vi vi phạm tại điểm c, d, e nêu trên còn có 

thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành 

nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam từ 06 tháng đến 09 

tháng (điểm b khoản 8 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). Đồng thời, còn bị áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện 

hành vi vi phạm tại điểm a, b, d, đ nêu trên (điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 6: Những năm gần đây, nhu cầu về dịch vụ pháp lý tăng cao, 

kéo theo đó là một bộ phận cá nhân, tổ chức không phải là Luật sư, tổ chức 

hành nghề luật sư vẫn hoạt động tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp 

lý, hoạt động với danh nghĩa luật sư, tổ chức hành nghề luật sư. Vậy, Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối hành vi này 

như thế nào? 

Đáp: 

1. Cá nhân không phải là luật sư mà có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý, 

tư vấn pháp luật dưới danh nghĩa luật sư thì có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 40.000.000 đồng theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy 

định: 

“7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

…e) Cung cấp dịch vụ pháp lý, hoạt động tư vấn pháp luật với danh nghĩa 

luật sư hoặc mạo danh luật sư để hành nghề luật sư; treo biển hiệu khi chưa 

được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc chưa gia nhập Đoàn luật sư.” 

Ngoài hình thức phạt tiền là hình phạt chính, hành vi vi phạm nêu trên còn 

có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 

luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam từ 06 tháng đến 09 tháng 
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(điểm b khoản 8 Điều 6) và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp 

lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (điểm b khoản 9 

Điều 6). 

2. Tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư mà có hành vi cung 

cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, hoạt động với danh 

nghĩa tổ chức hành nghề luật sư thì có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP: 

“6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

…b) Hoạt động tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, hoạt động với 

danh nghĩa tổ chức hành nghề luật sư hoặc treo biển hiệu là tổ chức hành nghề 

luật sư mà không phải là tổ chức hành nghề luật sư” 

Ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số 

lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên (điển b khoản 8 

Điều 7 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 7: Trong hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, những 

hành vi vi phạm nào bị áp dụng mức xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng? Những hành vi vi phạm đó còn bị áp dụng hình thức xử 

phạt nào khác không? 

Đáp: 

Theo khoản 4 Điều 7 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định trong hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư, một trong những hành vi vi phạm sau đây sẽ bị áp dụng mức xử 

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng: 

a) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích khác ngoài khoản thù 

lao và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý; 

b) Sử dụng giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư khác 

hoặc giấy phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức 

hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, chi nhánh của công ty 

luật nước ngoài khác tại Việt Nam để hoạt động hành nghề luật sư; 

c) Cung cấp dịch vụ pháp lý thông qua văn phòng giao dịch của tổ chức 

hành nghề luật sư; 
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d) Thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư khi chưa 

được cấp lại giấy đăng ký hoạt động; thay đổi nội dung giấy phép thành lập, 

giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước 

ngoài, công ty luật nước ngoài, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt 

Nam khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; 

đ) Hoạt động không đúng phạm vi hành nghề của chi nhánh của tổ chức 

hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, chi nhánh của công ty 

luật nước ngoài tại Việt Nam. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 

03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm tại điểm đ (điểm a khoản 7 Điều 

7 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số 

lợi bất hợp pháp có được do thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên 

(điểm b khoản 8 Điều 7 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 8: Trong hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, những 

hành vi vi phạm nào bị áp dụng mức xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng? Những hành vi vi phạm đó còn bị áp dụng hình thức xử 

phạt nào khác không? 

Đáp: 

Theo khoản 5 Điều 7 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định trong hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư, một trong những hành vi vi phạm sau đây sẽ bị áp dụng mức xử 

phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng: 

a) Thực hiện dịch vụ pháp lý mà không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng 

văn bản; 

b) Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau 

trong cùng một vụ, việc; 

c) Hoạt động khi chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 

03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm tại điểm a, b (điểm a khoản 7 

Điều 7 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số 

lợi bất hợp pháp có được do thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên 
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(điểm b khoản 8 Điều 7 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

3. Trong hoạt động hành nghề công chứng và tổ chức hành nghề công 

chứng 

 Câu hỏi 9: Những hành vi nào vi phạm quy định của công chứng 

viên khi nhận lưu giữ di chúc; công chức di chúc, văn bản thỏa thuận phân 

chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản bị áp 

dụng mức xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng? 

Đáp: 

Theo khoản 3 Điều 13 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định một trong những hành vi vi 

phạm sau đây, sẽ bị áp dụng mức xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng: 

a) Công chứng di chúc có nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo 

đức xã hội; có hình thức trái quy định của luật; 

b) Công chứng di chúc trong trường hợp tại thời điểm công chứng người 

lập di chúc thể hiện rõ ràng bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể 

nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; có căn cứ cho rằng việc lập di chúc 

có dấu hiệu bị lừa dối hoặc bị đe dọa hoặc bị cưỡng ép; người lập di chúc 

không đủ độ tuổi lập di chúc theo quy định; việc lập di chúc không có người làm 

chứng hoặc không được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý theo quy định; 

c) Công chứng di chúc trong trường hợp người lập di chúc không tự mình 

ký hoặc điểm chỉ vào phiếu yêu cầu công chứng; 

d) Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di 

sản mà không có giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di 

sản đã chết hoặc người thừa kế đã chết (nếu có); không có di chúc trong trường 

hợp thừa kế theo di chúc; không có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để 

lại di sản và người được hưởng di sản trong trường hợp thừa kế theo pháp luật; 

đ) Công chứng di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản 

khai nhận di sản trong trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản 

khác mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu nhưng 

người yêu cầu công chứng không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó; 



 

 
 

14 
 

e) Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di 

sản mà có căn cứ cho rằng việc để lại di sản hoặc việc hưởng di sản là không 

đúng pháp luật ngoài trường hợp quy định tại các điểm d và đ khoản này; 

g) Công chứng văn bản từ chối nhận di sản trong trường hợp có căn cứ 

về việc người thừa kế từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài 

sản của mình đối với người khác; 

h) Công chứng văn bản từ chối nhận di sản mà không có giấy chứng tử 

hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết hoặc không có di chúc 

trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc không có giấy tờ chứng minh quan 

hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng trong trường hợp thừa 

kế theo pháp luật. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng 

thẻ công chứng viên từ 01 tháng đến 03 tháng đối với một trong những hành vi 

vi phạm nêu trên (khoản 4 Điều 13 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP) và áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả là  buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng 

thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về hành vi vi phạm quy 

định tại điểm a khoản 2, các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 3 Điều 13 Nghị định 

số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP  

(khoản 5 Điều 13 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 10: Các hành vi vi phạm quy định của công chứng viên về 

công chứng bản dịch bị xử phạt như thế nào? 

Đáp: 

Theo Điều 14 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm quy định của công 

chứng viên về công chứng bản dịch bị xử phạt như sau: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Công chứng bản dịch trong trường hợp giấy tờ, văn bản được yêu cầu 

dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác 

định rõ nội dung; 

b) Không tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao 

cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình. 
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2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi công 

chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên hoặc thiếu chữ ký của 

người dịch vào từng trang của bản dịch hoặc không đính kèm bản sao của bản 

chính. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Công chứng bản dịch có mục đích hoặc nội dung vi phạm pháp luật 

hoặc trái đạo đức xã hội; 

b) Công chứng bản dịch liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình 

hoặc của những người thân thích là vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ 

nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, 

con dâu, con rể; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; anh, chị, em ruột; anh, 

chị, em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi; 

c) Công chứng bản dịch trong trường hợp biết hoặc phải biết bản chính 

được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả; giấy tờ, văn bản 

được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo 

quy định; 

d) Công chứng bản dịch do người phiên dịch không phải là cộng tác viên 

của tổ chức hành nghề công chứng nơi mình đang hành nghề thực hiện; 

đ) Công chứng bản dịch không có bản chính; 

e) Công chứng bản dịch không chính xác với nội dung giấy tờ, văn bản 

cần dịch. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 01 tháng đến 03 tháng đối 

với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và d khoản 3 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 03 tháng đến 06 tháng đối 

với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c, đ và e khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng 

thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở về bản dịch 

đã được công chứng quy định tại các điểm c, đ và e khoản 3 Điều này. 
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Câu hỏi 11: Công chứng viên thực hiện công chứng bản dịch liên 

quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình bị xử phạt vi phạm hành chính 

như thế nào? 

Đáp: 

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP thì công chứng viên 

thực hiện hành vi công chứng bản dịch liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân 

mình có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, cụ thể: 

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

…b) Công chứng bản dịch liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân 

mình hoặc của những người thân thích là vợ, chồng: hoặc của những người 

thân thích là vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha 

nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông nội, bà 

nội, ông ngoại, bà ngoại; anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc 

chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;” 

Ngoài ra, công chứng viên có hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị áp 

dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 01 tháng 

đến 03 tháng (điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP) và bị buộc nộp lại số lợi bất 

hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định nêu trên (điểm a khoản 

5 Điều 14 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 12: Trong hoạt động hành nghề công chứng, những hành vi 

vi phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 

đồng? Những hành vi đó có bị áp dụng các hình thức xử phạt khác không? 

Đáp:  

Theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định một trong những hành vi vi 

phạm sau đây sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 

đồng: 

a) Công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng không 

đúng quy định; 

b) Công chứng không đúng thời hạn quy định; 
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c) Sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định; 

d) Sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng; 

đ) Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng; 

e) Không dùng tiếng nói hoặc chữ viết là tiếng Việt; 

g) Không tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên; 

h) Hướng dẫn nhiều hơn 02 người tập sự tại cùng một thời điểm; 

i) Hướng dẫn tập sự khi không đủ điều kiện theo quy định; 

k) Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của người hướng dẫn tập sự theo 

quy định; 

l) Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp không có phiếu yêu 

cầu công chứng; 

m) Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp thành phần hồ sơ 

có giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp bị tẩy xoá, 

sửa chữa làm sai lệch nội dung; 

n) Từ chối hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng không có lý do chính 

đáng. 

o) Công chứng viên hướng dẫn tập sự không nhận xét đầy đủ theo quy 

định về quá trình tập sự hành nghề công chứng đối với người tập sự do mình 

hướng dẫn.”. 

Ngoài ra, hành vi vi phạm quy định tại điểm m nêu trên còn bị áp dụng 

hình thức xử phạt bổ sung tịch thu giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai 

lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm m khoản 2 Điều này; 

tịch thu tang vật là quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên bị tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm h 

khoản 4 Điều này (điểm c khoản 8 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP) và áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu quả là buộc nộp lại bản chính quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công 

chứng viên bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có 

thẩm quyền đã cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm h khoản 4 Điều 

này; bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối 

với hành vi vi phạm quy định tại điểm m khoản 2 Điều này, trừ trường hợp bản 

chính đã bị tịch thu theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều này (điểm a khoản 9 
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Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 13: Trong hoạt động hành nghề công chứng, những hành vi 

vi phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng? Những hành vi vi phạm đó còn bị áp dụng các hình thức xử phạt 

khác hay không? 

Đáp: 

Theo khoản 4 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định một trong những hành vi vi 

phạm sau đây sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng: 

a) Công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản ngoài phạm vi tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, 

trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản 

và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động 

sản; 

b) Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản, lợi ích của bản 

thân mình hoặc của những người thân thích là vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha 

nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con 

nuôi, con dâu, con rể; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; anh, chị, em ruột; 

anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi; 

c) Cho người khác sử dụng thẻ công chứng viên để hành nghề công 

chứng; 

d) Công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được 

công chứng mà không có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những 

người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó; 

đ) Công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được 

công chứng mà không được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã 

công chứng hợp đồng, giao dịch đó hoặc tổ chức hành nghề công chứng đang 

lưu trữ hồ sơ công chứng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

e) Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp không có căn cứ 

xác định quyền sử dụng, quyền sở hữu đối với tài sản khi tham gia hợp đồng, 

giao dịch, trừ trường hợp hành vi đã quy định xử phạt tại điểm q khoản 3 Điều 

này; 
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g) Công chứng hợp đồng, giao dịch có mục đích hoặc nội dung vi phạm 

pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp 

đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác; 

h) Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại công chứng viên hoặc thẻ công chứng viên; 

i) Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc 

không thực hiện việc công chứng gây thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và 

cá nhân, tổ chức có liên quan; 

k) Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình; cấu kết, thông đồng với 

người yêu cầu công chứng và những người có liên quan làm sai lệch nội dung 

của văn bản công chứng, hồ sơ công chứng; 

l) Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo 

đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho tổ chức mình trong việc hành 

nghề công chứng; 

m) Sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức; 

n) Công chứng mà không có người làm chứng trong trường hợp người 

yêu cầu công chứng không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký, 

điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định; 

o) Trả tiền hoa hồng, chiết khấu cho người yêu cầu công chứng hoặc cho 

người môi giới; 

p) Công chứng hợp đồng, giao dịch khi không có bản chính giấy tờ trong 

hồ sơ yêu cầu công chứng mà pháp luật quy định phải có; 

q) Công chứng đối với tài sản khi tài sản đó đã bị cơ quan, tổ chức, người 

có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn; 

r) Đồng thời hành nghề tại 02 tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc 

kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác, trừ hành vi quy định tại điểm i khoản 

3 Điều này; 

s) Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng 

viên và tổ chức mình. 

Ngoài ra, còn áp dung hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng 

thẻ công chứng viên từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm tại điểm 

d; tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 06 tháng đến 09 tháng đối với 
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hành vi vi phạm tại các điểm a, b, c, đ, e, g, I, k, l, m, n, o, p, q, r; Tịch thu tang 

vật là quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên hoặc thẻ công chứng 

viên bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm tại điểm 

h (điểm b, c khoản 8 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là kiến nghị cơ quan, tổ 

chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, 

sửa chữa làm sai lệch nội dung quy định tại điểm h; Buộc nộp lại số lợi bất hợp 

pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm i; Buộc tổ chức 

hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thông báo cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hành vi vi phạm quy định tại các 

điểm a, b, d, đ, e, g, p và q nêu trên (khoản 9 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 14: Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng thẻ công chứng 

viên từ 09 tháng đến 12 tháng được áp dụng là hình thức xử phạt chính đối 

với những hành vi vi phạm nào trong hoạt động hành nghề công chứng? 

Đáp: 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, tước quyền sử dụng thẻ 

công chứng viên từ 09 tháng đến 12 tháng đuợc áp dụng là hành phạt chính đối 

với một trong các hành vi vi phạm quy định trong hoạt động hành nghề công 

chứng sau đây: 

a) Công chứng hợp đồng, giao dịch khi chưa xác định đầy đủ các chủ thể 

của hợp đồng, giao dịch; 

b) Công chứng hợp đồng, giao dịch khi chưa có chữ ký của chủ thể hợp 

đồng, giao dịch; 

c) Chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng văn phòng công chứng khi 

văn phòng công chứng hoạt động chưa đủ 02 năm. 

Ngoài ra, công chứng viên còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có 

được do thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên (điểm b khoản 9 Điều 15 Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-

CP). 

 Câu hỏi 15: Trong hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng, 

những hành vi vi phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 
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10.000.000 đồng? Những hành vi vi phạm đó còn bị áp dụng hình thức xử 

phạt nào khác không? 

Đáp: 

Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm sau 

đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: 

a) Không đăng báo nội dung đăng ký hoạt động theo quy định; 

b) Không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; 

c) Không có biển hiệu theo quy định; 

d) Không lập sổ trong hoạt động công chứng theo quy định; 

đ) Thu giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng cao hơn 

mức giá tối đa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc cao hơn mức giá đã 

niêm yết; thu chi phí khác cao hơn mức chi phí đã thoả thuận; 

e) Thu phí công chứng không đúng theo quy định; 

g) Không thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan 

hành chính nhà nước; 

h) Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, 

văn bản khai nhận di sản không đúng thời hạn hoặc địa điểm hoặc nội dung 

theo quy định; 

i) Không chia sẻ thông tin lên phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng về 

nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện 

pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao 

dịch do công chứng viên của tổ chức mình công chứng; 

k) Không thông báo bằng văn bản danh sách cộng tác viên phiên dịch của 

tổ chức hành nghề công chứng cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở; 

l) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không bảo đảm mức phí tối 

thiểu hoặc không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ cho tất cả công chứng viên 

của tổ chức mình theo quy định; 

m) Đăng ký hoạt động không đúng thời hạn theo quy định. 

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số 

lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm đ, 

e nêu trên (điểm b khoản 8 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 
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Câu hỏi 16: Trong hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng, 

những hành vi vi phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng 

đến 30.000.000 đồng? Những hành vi vi phạm đó còn bị áp dụng hình thức 

xử phạt nào khác không? 

Đáp: 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi 

phạm sau đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng: 

a) Không đăng ký hoạt động theo quy định; 

b) Không đăng ký nội dung thay đổi về tên gọi của văn phòng công chứng 

hoặc họ tên trưởng văn phòng công chứng hoặc địa chỉ trụ sở hoặc danh sách 

công chứng viên hợp danh hoặc danh sách công chứng viên làm việc theo chế 

độ hợp đồng của văn phòng công chứng; 

c) Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác 

ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng hoặc thực hiện các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài hoạt động công chứng đã đăng ký hoặc hoạt 

động không đúng nội dung đã đăng ký; 

d) Không thỏa thuận với người lập di chúc về việc chuyển cho tổ chức 

hành nghề công chứng khác lưu giữ di chúc; không trả lại di chúc và phí lưu giữ 

di chúc trong trường hợp không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được với 

người lập di chúc trước khi tổ chức hành nghề công chứng chấm dứt hoạt động, 

chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể; 

đ) Không đăng ký hành nghề cho công chứng viên của tổ chức mình theo 

quy định; 

e) Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng 

viên và tổ chức mình; 

g) Không niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia 

di sản hoặc việc thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản trước khi thực hiện 

việc công chứng; 

h) Không thông báo để xóa đăng ký hành nghề đối với công chứng viên 

không còn làm việc tại tổ chức mình; 

i) Không lưu trữ hồ sơ công chứng; 
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k) Làm mất di chúc đã nhận lưu giữ, trừ trường hợp vì lý do bất khả 

kháng; 

l) Làm mất hồ sơ công chứng, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng; 

m) Trả tiền hoa hồng, chiết khấu cho người yêu cầu công chứng, người 

môi giới. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 

03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c (điểm b 

khoản 7 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 117/2024/NĐ-CP); Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp 

lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các 

điểm a, c và đ nêu trên (điểm b khoản 8 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

4. Trong hoạt động giám định tư pháp 

Câu hỏi 17: Trong hoạt động giám định tư pháp, những hành vi vi 

phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng?  

Đáp: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi 

phạm sau đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng: 

a) Kéo dài thời gian thực hiện giám định mà không có lý do chính đáng; 

b) Không ghi nhận kịp thời, đầy đủ toàn bộ quá trình thực hiện giám định 

bằng văn bản; 

c) Không thực hiện đầy đủ các quy định về lập, lưu giữ, bảo quản hồ sơ 

giám định; 

d) Không tạo điều kiện để người giám định tư pháp thực hiện giám định; 

đ) Không giải thích kết luận giám định theo yêu cầu của người trưng cầu, 

người yêu cầu giám định mà không có lý do chính đáng; 

e) Thông báo không đúng thời hạn hoặc không thông báo bằng văn bản 

theo quy định cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định trong trường hợp 

từ chối giám định. 

Câu hỏi 18: Trong hoạt động giám định tư pháp, những hành vi vi 

phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 
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đồng? Những hành vi vi phạm đó có bị áp dụng hình thức xử phạt khác 

không? 

Đáp: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi 

phạm sau đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: 

a) Đánh tráo hoặc có hành vi làm sai lệch đối tượng giám định; 

b) Không bảo quản các mẫu vật, tài liệu có liên quan đến vụ việc giám 

định; 

c) Tiết lộ nội dung kết luận giám định cho người khác mà không được 

người trưng cầu, người yêu cầu giám định đồng ý bằng văn bản; 

d) Không lập, lưu giữ hồ sơ giám định; 

đ) Không thực hiện giám định theo đúng nội dung yêu cầu giám định; 

e) Không tuân thủ quy trình giám định, quy chuẩn chuyên môn trong quá 

trình thực hiện giám định; 

g) Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung kết luận giám định; 

h) Can thiệp, cản trở việc thực hiện giám định của người giám định tư 

pháp; 

i) Không phân công hoặc phân công người không có khả năng chuyên 

môn phù hợp với nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

k) Đưa ra bản kết luận giám định không tuân thủ về hình thức hoặc nội 

dung theo quy định; 

l) Kết luận giám định những vấn đề không thuộc phạm vi chuyên môn 

được yêu cầu; 

m) Từ chối tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp mà không có lý do 

chính đáng. 

Ngoài ra, còn áp dụng biến pháp khắc phục hậu quả là kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét việc sử dụng kết luận giám định khi 

phát hiện vi phạm làm ảnh hưởng đến nội dung kết luận giám định đối với hành 

vi vi phạm quy định tại các điểm a, đ, e, g và i nêu trên (điểm a khoản 4 Điều 20 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 
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Câu hỏi 19: Trong hoạt động giám định tư pháp, những hành vi vi 

phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng? Những hành vi vi phạm đó có bị áp dụng hình thức xử phạt khác 

không? 

Đáp: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi 

phạm sau đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng: 

a) Lợi dụng việc giám định để trục lợi; 

b) Tiết lộ bí mật thông tin mà mình biết được khi tiến hành giám định; 

c) Từ chối đưa ra kết luận giám định mà không có lý do chính đáng mà 

chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Kết luận giám định sai sự thật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự; 

đ) Thực hiện giám định trong trường hợp phải từ chối giám định theo quy 

định của pháp luật; 

e) Ghi nhận không trung thực kết quả trong quá trình giám định mà chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Ngoài ra, còn áp dụng biến pháp khắc phục hậu quả là kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét việc sử dụng kết luận giám định khi 

phát hiện vi phạm làm ảnh hưởng đến nội dung kết luận giám định đối với hành 

vi vi phạm quy định tại các điểm d, đ, e (điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP); 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định 

tại điểm a nêu trên (điểm b khoản 4 Điều 20 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

5. Trong hoạt động đấu giá tài sản 

Câu hỏi 20: Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại 

chứng chỉ hành nghề đấu giá; đề nghị đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 

đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản; thay đổi nội 

dung đăng ký hoạt động, cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 

đấu giá tài sản; cấp, cấp lại thẻ đấu giá viên bị xử phạt như thế nào? 
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Đáp:  

Theo Điều 21 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề 

nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá; đề nghị đăng ký hoạt động của 

doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản; thay 

đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh 

nghiệp đấu giá tài sản; cấp, cấp lại thẻ đấu giá viên bị xử phạt như sau: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, 

tổ chức, người có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ 

hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; 

b) Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, 

tổ chức, người có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động của 

doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản; 

c) Khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành 

nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; 

d) Khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động doanh 

nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản; thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động, cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội 

dung đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này. 

3.  Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với 

giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai 

lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp giấy tờ, văn bản đó đối 

với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này, trừ trường 

hợp bản chính đã bị tịch thu theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

 Câu hỏi 21: Trong hoạt động của đấu giá viên, những hành vi vi 

phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000? 

Những hành vi đó có bị áp dụng những hình thức xử phạt khác hay không? 
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Đáp: 

Theo khoản 3 Điều 22 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm sau 

đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:  

a) Không dừng cuộc đấu giá khi có đề nghị của người có tài sản về việc 

đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối để làm sai lệch thông tin tài sản 

đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản; 

b) Không dừng cuộc đấu giá theo đề nghị của người có tài sản khi người 

tham gia đấu giá có một trong các hành vi sau: thông đồng, móc nối để dìm giá, 

làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, 

mất trật tự tại cuộc đấu giá; đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu 

giá nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; 

c) Không truất quyền tham dự cuộc đấu giá khi người tham gia đấu giá có 

một trong các hành vi sau: cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy 

tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; thông đồng, 

móc nối để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; cản trở hoạt động đấu 

giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, 

người tham gia đấu giá nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; 

 d) Không truất quyền tham dự cuộc đấu giá khi người trả giá cao nhất 

rút lại giá đã trả hoặc người chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận trước khi 

đấu giá viên công bố người trúng đấu giá; 

đ) Không trực tiếp điều hành cuộc đấu giá nhưng vẫn ký biên bản đấu 

giá; 

e) Hạn chế người tham gia đấu giá trong quá trình tham gia đấu giá; 

g) Điều hành cuộc đấu giá không đúng hình thức đấu giá, phương thức 

đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá đã ban hành; điều hành cuộc đấu giá không 

đúng trình tự, thủ tục theo quy định trong quá trình tổ chức đấu giá;  

h) Điều hành cuộc đấu giá trong trường hợp chỉ có một người tham gia 

đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá không đúng quy định; 

i) Tự xác định bước giá hoặc điều hành cuộc đấu giá không theo bước giá 

đã công bố. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng 

chứng chỉ hành nghề đấu giá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm c, d, đ và g; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đấu 

giá từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm h 
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nêu trên (khoản 8 Điều 22 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Bên cạnh đó, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: 

+ Hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công đối với 

hành vi vi phạm quy định tại các điểm e và g trong trường hợp làm sai lệch kết 

quả đấu giá (điểm a khoản 9 Điều 22 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP);  

+ Buộc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các thủ tục để đề nghị hủy kết 

quả đấu giá theo quy định trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản 

công khi có hành vi vi phạm quy định tại các điểm e và g trong trường hợp làm 

sai lệch kết quả đấu giá (điểm b khoản 9 Điều 22 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP); 

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm nêu trên (điểm d khoản 9 Điều 22 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP) 

Câu hỏi 22: Trong hoạt động của đấu giá viên, những hành vi vi 

phạm nào bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng chứng chỉ 

hành nghề đấu giá từ 09 tháng đến 12 tháng? 

Đáp: 

Theo Khoản 7 Điều 22 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm sau 

đây bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đấu 

giá từ 09 tháng đến 12 tháng: 

a) Lập danh sách khống về người đăng ký tham gia đấu giá hoặc lập hồ 

sơ khống hoặc lập hồ sơ giả tham gia đấu giá mà chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự; 

b) Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động đấu giá mà chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đồng thời hành nghề tại 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên hoặc kiêm 

nhiệm hành nghề công chứng hoặc thừa phát lại; 

d) Cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản tham gia 

cuộc đấu giá. 

Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: 
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- Hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công đối với 

hành vi vi phạm quy định tại điểm a trong trường hợp người tham gia đấu giá 

trong danh sách khống, hồ sơ khống, hồ sơ giả là người trúng đấu giá; điểm b 

trong trường hợp làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu 

giá hoặc kết quả đấu giá tài sản; điểm d trong trường hợp người không đủ điều 

kiện tham gia đấu giá là người trúng đấu giá (điểm a khoản 9 Điều 22 Nghị định 

số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

- Buộc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các thủ tục để đề nghị hủy kết quả 

đấu giá theo quy định trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản 

công khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm a trong trường hợp người tham 

gia đấu giá trong danh sách khống, hồ sơ khống, hồ sơ giả là người trúng đấu 

giá; điểm b trong trường hợp làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ 

tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản; điểm d trong trường hợp người 

không đủ điều kiện tham gia đấu giá là người trúng đấu giá (điểm b khoản 9 

Điều 22 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP).  

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm nêu trên (điểm d khoản 9 Điều 22 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 23: Hành vi nào vi phạm quy định của người tham gia đấu 

giá, người có tài sản đấu giá và người khác có liên quan đến hoạt động đấu 

giá tài sản bị áp dụng mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng? 

Những hành vi đó có bị áp dụng những hình thức xử phạt khác không? 

Đáp: 

Theo khoản 3 Điều 23 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CPquy định các hành vi vi phạm sau đây bị 

áp dụng mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng: 

a) Không bán đấu giá đối với tài sản mà pháp luật quy định phải bán 

thông qua đấu giá; 

b) Đấu giá đối với tài sản chưa được phép giao dịch theo quy định của 

pháp luật; 

c) Không xem xét, xác minh thông tin phản ánh về việc tổ chức đấu giá tài 

sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí 

trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn; 
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d) Không báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn và kết quả lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản kèm theo kết quả xác minh trong trường hợp tổ 

chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo 

thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn; 

đ) Không đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá 

để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: 

- Hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công đối với 

hành vi vi phạm quy định tại điểm b nêu trên (điểm a khoản 5 Điều 23 Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-

CP). 

- Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét việc hủy kết 

quả đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản công khi có 

hành vi vi phạm quy định tại điểm b nêu trên trong trường hợp dẫn đến làm sai 

lệch kết quả đấu giá (điểm b khoản 5 Điều 23 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại điểm b nêu trên (điểm c khoản 5 Điều 23 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 24: Trong hoạt của tổ chức đấu giá tài sản, những hành vi vi 

phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng?  

Đáp: 

Theo khoản 1 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm quy 

định về hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản sau đây bị áp dụng mức phạt tiền 

từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng: 

a) Thực hiện không đúng, không đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định; 

b) Lập, quản lý, sử dụng sổ, biểu mẫu không đúng quy định; 

c) Gửi giấy đề nghị không đúng thời hạn khi thay đổi về tên gọi, địa chỉ 

trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

d) Quy định hình thức đấu giá trong quy chế cuộc đấu giá mà không có 

thỏa thuận với người có tài sản; 
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đ) Không chuyển hoặc chuyển không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ hồ 

sơ cuộc đấu giá theo quy định; 

e) Không ký hợp đồng lao động với đấu giá viên làm việc tại doanh 

nghiệp mình, trừ trường hợp đấu giá viên là thành viên sáng lập hoặc tham gia 

thành lập; 

g) Không niêm yết, không công khai giá dịch vụ đấu giá tài sản; 

h) Từ chối nhận người tập sự mà không có lý do chính đáng; thông báo, 

báo cáo về việc nhận tập sự không đúng quy định; 

i) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên 

thuộc tổ chức mình; 

k) Công bố không đúng về số lần, thời hạn, nội dung đăng ký hoạt động, 

thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; 

l) Thông báo không đúng thời hạn, hình thức về việc đăng ký hoạt động 

của chi nhánh hoặc địa chỉ của văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá 

tài sản theo quy định; 

m) Phân công 01 đấu giá viên hướng dẫn từ 03 người trở lên tập sự hành 

nghề đấu giá tại cùng một thời điểm; 

n) Không lưu hình ảnh niêm yết trong hồ sơ đấu giá của tổ chức đấu giá 

tài sản theo quy định. 

Câu hỏi 25: Trong các hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ 

chức đấu giá tài sản, hành vi nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 20.000.000 đồng? Những hành vi vi phạm đó có bị áp dụng hình 

thức xử phạt khác hay không? 

Đáp: 

Theo khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm sau 

đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng: 

a) Niêm yết hoặc thông báo công khai đấu giá không đúng quy định; 

b) Bán hoặc tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá không đúng quy định; 

c) Niêm yết, thông báo công khai khi thay đổi nội dung đấu giá đã niêm 

yết, thông báo công khai không đúng quy định; 
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d) Ban hành quy chế cuộc đấu giá không đúng hoặc không đầy đủ các nội 

dung chính theo quy định hoặc không thông báo công khai quy chế cuộc đấu 

giá; 

đ) Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài 

các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định; 

e) Không kiểm tra thông tin về quyền được bán tài sản do người có tài sản 

cung cấp dẫn đến việc đấu giá đối với tài sản không được phép bán hoặc tài sản 

chưa đủ điều kiện đấu giá theo quy định; 

g) Không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những 

thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá theo 

hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; 

h) Tổ chức cuộc đấu giá không đúng thời gian, địa điểm hoặc không liên 

tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng; 

i) Cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá tham gia cuộc 

đấu giá; 

k) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác ngoài khoản giá dịch vụ đấu giá, 

chi phí đấu giá theo quy định hoặc chi phí dịch vụ khác đã thỏa thuận; 

l) Thực hiện không đúng quy định về việc xem tài sản đấu giá. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 

03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm k nêu trên 

(điểm b khoản 6 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Bên cạnh đó, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: 

- Hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công đối với 

hành vi vi phạm quy định tại điểm b dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá; điểm i 

trong trường hợp người không đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc không được 

đăng ký tham gia đấu giá là người trúng đấu giá (điểm a khoản 7 Điều 24 Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-

CP); 

- Buộc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các thủ tục đề nghị hủy kết quả 

đấu giá theo quy định trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản 

công khi có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, e và h trong trường hợp 

dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá; điểm i nêu trên (điểm b khoản 7 Điều 24 
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Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm i và k nêu trên (điểm d khoản 7 Điều 24 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 26: Trong các hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ 

chức đấu giá tài sản, hành vi nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 40.000.000 đồng? Những hành vi vi phạm đó có bị áp dụng hình 

thức xử phạt khác hay không? 

Đáp: 

Theo khoản 5 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm sau 

đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng: 

a) Không niêm yết hoặc không thông báo công khai việc đấu giá tài sản, 

việc thay đổi nội dung đấu giá đã được niêm yết, thông báo công khai; 

b) Không tổ chức để người tham gia đấu giá được xem tài sản hoặc mẫu 

tài sản đấu giá hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu 

liên quan đến tài sản đấu giá; 

c) Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục 

lợi; 

d) Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký 

tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; 

đ) Không ban hành quy chế cuộc đấu giá cho từng cuộc đấu giá; 

e) Cử người không phải là đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; 

g) Cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành hoạt động đấu giá dưới danh 

nghĩa của tổ chức mình; 

h) Sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá và các khoản tiền 

liên quan khác không đúng quy định; 

i) Thực hiện đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia 

đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá không đúng quy định; 

k) Đấu giá theo thủ tục rút gọn không đúng quy định; 
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l) Lập biên bản ghi nhận người trúng đấu giá không phải là người trả giá 

cao nhất trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên hoặc người 

chấp nhận giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống. 

Áp dụng thức xử phạt bổ sung là: 

- Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm e, h và i (điểm a khoản 6 Điều 24 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

- Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g, k và l (điểm b khoản 6 Điều 24 Nghị định 

số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: 

- Hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công đối với 

hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, d, e và l  (điểm a khoản 7 Điều 24 Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-

CP). 

- Buộc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các thủ tục đề nghị hủy kết quả 

đấu giá theo quy định trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản 

công khi có hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, i, k và l  (điểm 

b khoản 7 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP) 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm c, d, g, h và i (điểm d khoản 7 Điều 24 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 27: Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP về mức xử phạt như thế nào đối với 

Tổ chức đấu giá tài sản ban hành quy chế cuộc đấu giá không đúng hoặc 

không đầy đủ các nội dung chính theo quy định hoặc không thông báo công 

khai quy chế cuộc đấu giá? 

Đáp: 

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, tổ chức đấu giá tài 

sản ban hành quy chế cuộc đấu giá không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung 

chính theo quy định hoặc không thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá có 

thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 
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 Câu hỏi 28: Theo quy định của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, tổ chức đấu giá tài sản 

không ban hành quy chế cuộc đấu giá cho từng cuộc đấu giá thì bị xử phạt 

như thế nào? 

Đáp: 

Theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, tổ chức đấu giá tài 

sản không ban hành quy chế cuộc đấu giá cho từng cuộc đấu giá có thể bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. 

Ngoài ra, tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm nêu trên còn bị áp 

dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng 

(điểm b khoản 6 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP) và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu 

quả là buộc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các thủ tục đề nghị hủy kết quả đấu 

giá theo quy định trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản công khi 

có hành vi vi phạm quy định tại đ khoản 5 Điều 24 (điểm b khoản 7 Điều 24 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 

6. Trong hoạt động hòa giải thương mại 

Câu hỏi 29: Các hành vi vi phạm quy định về hoạt động của hòa giải 

viên thương mại bị xử phạt như thế nào? 

Theo Điều 30 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm quy định về hoạt 

động của hòa giải viên thương mại bị xử phạt như sau: 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi 

không thông báo cho các bên về thẩm quyền, thù lao và chi phí trước khi tiến 

hành hòa giải. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Tiết lộ thông tin về vụ việc, khách hàng mà mình biết được trong quá 

trình hoà giải, trừ trường hợp các bên tranh chấp đồng ý bằng văn bản hoặc 

pháp luật có quy định khác; 

b) Nhận, đòi hỏi tiền, lợi ích khác ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa 

thuận; 
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c) Hoạt động hòa giải thương mại mà không đủ tiêu chuẩn làm hòa giải 

viên thương mại; 

d) Đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện hay tư vấn cho một trong các 

bên hoặc đồng thời là trọng tài viên đối với cùng vụ tranh chấp đang hoặc đã 

tiến hành hoà giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

* Biện pháp khắc phục hậu quả là: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

7. Trong hoạt động Thừa phát lại 

Câu hỏi 30: Thừa phát lại là gì? Những việc nào mà Thừa phát lại 

không được làm? Hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành 

vi vi phạm quy định về việc thừa phát lại không được làm? 

Đáp: 

Theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định: 

1. Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để 

thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức 

thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan 

(khoản 1 Điều 2). 

2. Những việc mà Thừa phát lại không được làm được quy định tại Điều 

4, bao gồm: 

- Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp 

pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để 

xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

- Đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã 

được ghi nhận trong hợp đồng. 

- Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài 

sản, quản lý, thanh lý tài sản. 

- Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những 

việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của 

mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, 

ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột 
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của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa 

phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì. 

- Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật. 

Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định Hình thức xử phạt vi phạm hành chính 

đối với các hành vi vi phạm quy định về việc thừa phát lại không được làm cụ 

thể như sau: 

“3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

…c) Hành nghề thừa phát lại mà kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật 

sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản và quản lý, thanh lý tài sản; 

d) Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp 

pháp luật quy định khác; 

đ) Đòi hỏi bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí 

đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ; 

… 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Sử dụng thông tin về hoạt động của thừa phát lại để xâm phạm quyền, 

lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; 

b) Lập vi bằng liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người 

là người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, cha đẻ, mẹ 

đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì 

và anh, chị, em ruột của thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của thừa phát lại; 

cháu ruột mà thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì; 

c) Lập vi bằng vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng, bao 

gồm: Xâm phạm mục tiêu về an ninh, quốc phòng; làm lộ bí mật nhà nước, phát 

tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, 

đi lại trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình an 

ninh, quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ 

công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; 

d) Lập vi bằng vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 

theo quy định của Bộ luật Dân sự; trái đạo đức xã hội; 
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đ) Lập vi bằng xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch 

thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực; xác nhận tính chính xác, hợp 

pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang 

tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, 

bản sao đúng với bản chính; 

e) Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản mà không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở 

hữu theo quy định của pháp luật; 

g) Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi nhằm thực hiện các giao dịch 

trái pháp luật của người yêu cầu; 

h) Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên 

chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ; 

i) Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại theo quy định của 

pháp luật;… 

Ngoài ra, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: 

- Tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại từ 01 tháng đến 03 tháng đối với 

hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 nêu trên (điểm a khoản 8 Điều 32 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 

- Tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại từ 06 tháng đến 09 tháng đối với 

hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 nêu trên (điểm b khoản 8 Điều 32 Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-

CP); 

- Tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại từ 09 tháng đến 12 tháng đối với 

hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 nêu trên (điểm c khoản 8 Điều 32 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP) 

Đồng thời, có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại 

số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm đ 

khoản 3, các điểm b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 4 nêu trên (điểm b khoản 9 Điều 

32 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 
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Câu hỏi 31: Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những trường hợp nào sẽ áp dụng 

hình thức phạt chính là tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại từ 09 tháng 

đến 12 tháng? 

Đáp: 

Khoản 7 Điều 32 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định áp dụng hình thức phạt chính là tước 

quyền sử dụng thẻ thừa pháp lại từ 09 tháng đến 12 tháng đối với một trong các 

hành vi sau: 

- Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi mà thừa phát lại không trực tiếp 

chứng kiến; 

- Thông đồng với người yêu cầu và những người có liên quan làm sai lệch 

nội dung của vi bằng, hồ sơ công việc. 

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 7 nêu trên (điểm b khoản 9 Điều 32 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP); 

- Thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp nơi thừa phát lại 

đăng ký hành nghề về vi bằng đã được lập quy định tại khoản 7 nêu trên (điểm c 

khoản 9 Điều 32 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 32: Trong hoạt động của văn phòng thừa phát lại, những 

hành vi vi phạm nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng? 

Đáp: 

Theo khoản 1 Điều 33 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm sau 

đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng: 

a) Không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ lịch làm việc hoặc nội quy 

tiếp người yêu cầu tại trụ sở văn phòng thừa phát lại; 

b) Không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ thủ tục hoặc chi phí thực 

hiện công việc tại trụ sở văn phòng thừa phát lại; 

c) Lập, quản lý, sử dụng sổ sách, biểu mẫu không đúng quy định; 
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d) Thực hiện không đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; chấp 

hành không đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc báo cáo phục vụ 

công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, giám sát; 

đ) Thực hiện không đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; 

e) Không bảo đảm trang phục cho thừa phát lại theo quy định; 

g) Lưu trữ hồ sơ công việc không đúng quy định. 

Câu hỏi 33: Trong hoạt động của văn phòng thừa phát lại, hành vi 

lập vi bằng mà không có hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng dịch vụ có nội 

dung không đúng quy định; Gửi vi bằng, tài liệu chứng minh về Sở Tư 

pháp để đăng ký không đúng thời hạn quy định bị xử phạt như thế nào? 

Đáp: 

Căn cứ điểm d, đ khoản 2 Điều 33 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 

3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

“…d) Lập vi bằng mà không có hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng dịch vụ 

có nội dung không đúng quy định; 

đ) Gửi vi bằng, tài liệu chứng minh về Sở Tư pháp để đăng ký không đúng 

thời hạn quy định.” 

Câu hỏi 34: Trong hoạt động của văn phòng thừa phát lại, những 

hành vi vi phạm nào bị áp dụng mức xử phạt từ 7.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng? Những hành vi đó có bị áp dụng hình thức xử phạt khác 

không? 

Đáp: 

Theo khoản 3 điều 33 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm sau 

đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: 

a) Không có biển hiệu theo quy định; 

b) Không lập, quản lý, sử dụng sổ sách, biểu mẫu theo quy định; 

c) Không thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; không chấp 

hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc báo cáo phục vụ công tác 

thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, giám sát; 
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d) Không gửi vi bằng, tài liệu chứng minh về Sở Tư pháp để đăng ký theo 

quy định; 

đ) Thu chi phí không đúng quy định hoặc cao hơn mức đã thỏa thuận 

trong hợp đồng dịch vụ; 

e) Hoạt động không đúng địa chỉ trụ sở ghi trong giấy đăng ký hoạt động; 

g) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho thừa phát lại không đầy đủ 

hoặc không liên tục. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: Đình chỉ hoạt động từ 

01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm e nêu trên 

(điểm a khoản 7 Điều 33 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc nộp lại số lợi bất hợp 

pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm đ nêu trên (điểm c 

khoản 8 Điều 33 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 35: Trong hoạt động của văn phòng thừa phát lại, những 

hành vi vi phạm nào bị áp dụng mức xử phạt từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng? Những hành vi đó có bị áp dụng hình thức xử phạt khác 

không? 

Đáp: 

Theo khoản 5 Điều 33 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm sau 

đây bị áp dụng mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng: 

a) Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch ngoài trụ 

sở văn phòng thừa phát lại; 

b) Không đăng ký hành nghề cho thừa phát lại của văn phòng mình theo 

quy định; 

c) Không đăng ký nội dung thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, họ tên trưởng 

văn phòng, danh sách thừa phát lại hợp danh, danh sách thừa phát lại làm việc 

theo chế độ hợp đồng của văn phòng mình theo quy định; 

d) Cho người không phải là thừa phát lại của văn phòng mình hành nghề 

thừa phát lại dưới danh nghĩa văn phòng mình; 
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đ) Cho người khác sử dụng quyết định cho phép thành lập, giấy đăng ký 

hoạt động của văn phòng thừa phát lại để hoạt động thừa phát lại. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là:  

- Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm a và d nêu trên (điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

- Đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm 

quy định tại điểm đ nêu trên (điểm c khoản 7 Điều 33 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc nộp lại số lợi bất hợp 

pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định các điểm a, d và đ nêu trên 

(điểm c khoản 8 Điều 33 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

8. Trong hoạt động chứng thực 

 Câu hỏi 36: Việc chứng thực có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực không? Hành vi chứng thực ngoài 

trụ sở có bị xử phạt không? 

Đáp: 

Theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và Điều 10 Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch thì việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền chứng thực, trừ trường hợp chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, 

giao dịch, chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, 

không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý 

do chính đáng khác. 

Do đó, hành vi chứng thực ngoài trụ sở của tổ chức thực hiện chứng thực, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác có thể bị phạt tiến từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 34 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP. 

Câu hỏi 37: Hành vi không ghi lời chứng trong văn bản chứng thực bị 

xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật? 

Đáp: 
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Tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký như sau: 

“3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký mà không ký, ghi 

rõ họ tên, đóng dấu theo đúng quy định; không ghi lời chứng vào trang cuối của 

bản sao giấy tờ, văn bản có từ 02 trang trở lên; không đóng dấu giáp lai đối với 

bản sao giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực đã ký có từ 02 tờ trở lên; 

b) Chứng thực chữ ký trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

ký trước mặt người thực hiện chứng thực hoặc không ký trước mặt người tiếp 

nhận hồ sơ chứng thực chữ ký; 

c) Không ghi lời chứng trong văn bản chứng thực; 

d) Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu chứng thực ngoài 

phí, chi phí chứng thực đã được niêm yết; 

đ) Không lưu trữ sổ chứng thực, giấy tờ, văn bản đã chứng thực chữ ký 

trong thời hạn 02 năm, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người giám định 

trong bản kết luận giám định tư pháp; 

e) Không thực hiện báo cáo thống kê số liệu về chứng thực định kỳ 06 

tháng và hằng năm; 

g) Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký mà không ghi vào 

sổ chứng thực”. 

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, hành vi không ghi lời chứng trong 

văn bản chứng thực sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.  

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng 

thẻ công chứng viên từ 03 tháng đến 06 tháng (điểm a khoản 6 Điều 34 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc tổ chức hành nghề công 

chứng đã thực hiện chứng thực thông báo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở về văn bản đã được chứng thực (điểm a khoản 7 

Điều 34 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 



 

 
 

44 
 

 Câu hỏi 38: Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối 

với hành vi chứng thực chữ ký có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân 

mình hoặc của những người thân thích là vợ, chồng… của người chứng 

thực như thế nào? 

Đáp: 

Theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 34 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP thì phạt tiền từ 

7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chứng thực chữ ký có liên 

quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là 

vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi 

của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông nội, bà nội, ông 

ngoại, bà ngoại; anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là 

con của con đẻ, con nuôi của người chứng thực. 

 Ngoài ra, còn có thể bị tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 06 

tháng đến 09 tháng (điểm b khoản 6 Điều 34 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 39: Hành vi vi phạm quy định về chứng thực hợp đồng, giao 

dịch được pháp luật quy định như thế nào? 

Đáp: 

Theo Điều 35 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về chứng thực hợp 

đồng, giao dịch được quy định như sau: 

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền cấp để chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng giấy tờ giả của cá nhân để được chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi mạo 

danh chủ thể để được chứng thực hợp đồng, giao dịch.” 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là:  

- Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội 

dung hoặc làm giả đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 nêu 
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trên (khoản 4 Điều 35 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Biện pháp khắc phục hậu quả là: 

- Buộc cơ quan thực hiện chứng thực đang lưu trữ hồ sơ chứng thực thông 

báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hành vi vi 

phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 nêu trên (điểm a khoản 5 Điều 35 Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-

CP). 

- Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch 

nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp đối với hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1 nêu trên, trừ trường hợp bản chính đã bị tịch thu theo quy định 

tại khoản 4 Điều 35. (điểm b khoản 5 Điều 35 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 40: Các hành vi vi phạm quy định về chứng thực chữ ký 

người dịch sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP? 

Đáp: 

Điều 36 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 117/2024/NĐ-CP, quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định 

về chứng thực chữ ký người dịch như sau: 

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản cần dịch hoặc văn bằng, 

chứng chỉ ngoại ngữ của người dịch theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi dịch 

sai để trục lợi. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng giấy tờ giả của cá nhân để dịch hoặc yêu cầu chứng thực chữ ký người 

dịch.” 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: Tịch thu tang vật là 

giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 1 nêu trên (khoản 4 Điều 36 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Biện pháp khắc phục hậu quả là: 
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- Buộc cơ quan thực hiện chứng thực đang lưu trữ hồ sơ chứng thực thông 

báo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về bản dịch đã 

được chứng thực quy định tại các khoản 2 và 3 nêu trên  (điểm a khoản 5 Điều 

36 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 

- Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch 

nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp đối với hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp bản chính đã bị tịch thu theo quy định 

tại khoản 4 Điều 36 (điểm b khoản 5 Điều 36 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 2 Điều này (điểm c khoản 5 Điều 36 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

9. Trong hoạt động hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp 

Câu hỏi 41: Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh bị xử 

phạt như thế nào theo quy định của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP? 

Đáp: 

Theo Điều 37 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, quy định hành vi vi phạm quy định về đăng ký 

khai sinh như sau: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh; 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh; 

c) Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký khai sinh. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: Tịch thu tang vật là 

giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 1 nêu trên (khoản 3 Điều 37 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 
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Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch 

nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp đối với hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1 nêu trên, trừ trường hợp bản chính đã bị tịch thu theo quy định 

tại khoản 3 Điều 37 (điểm a khoản 4 Điều 37 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với 

giấy khai sinh đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 nêu 

trên (điểm b khoản 4 Điều 37 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 42: Hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ 

liên quan do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục 

đăng ký: khai sinh, khai tử, kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân, giám hộ, nhận cha, mẹ, con bị xử phạt như thế nào? 

Đáp: 

Theo quy định tại Điều 37 (Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai 

sinh), Điều 38 (Hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn), Điều 40 (Hành vi 

vi phạm quy định về cấp, sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân), Điều 

41 (Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai tử), Điều 42 (Hành vi vi phạm 

quy định về đăng ký giám hộ), Điều 43 (Hành vi vi phạm quy định về đăng ký 

nhận cha, mẹ, con) của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP thì hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội 

dung giấy tờ liên quan do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ 

tục đăng ký: khai sinh, khai tử, kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 

giám hộ, nhận cha, mẹ, con bị xử phạt như sau: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng; 

- Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy 

xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản 

bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã 

cấp đối với hành vi vi phạm, trừ trường hợp bản chính đã bị tịch thu theo quy 

định. 
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 Câu hỏi 43: Theo quy định của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định 

về cấp, sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bị xử phạt như thế nào? 

Đáp: 

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP thì hành vi vi phạm quy định về cấp, sử 

dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bị xử phạt như sau: 

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền cấp để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân; 

b) Cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân để làm thủ tục cấp giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân; 

c) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân; 

d) Sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng mục đích ghi 

trong giấy xác nhận. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội 

dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai 

lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp đối với hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp bản chính đã bị tịch thu theo quy 

định tại khoản 3 Điều này; 

b) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với 

giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và các điểm 

a, b và c khoản 2 Điều này.” 
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Câu hỏi 44: Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giám hộ bị xử phạt 

như thế nào theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP? 

Đáp: 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi 

phạm quy định về đăng ký giám hộ tại Điều 42 như sau: 

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền cấp để làm thủ tục đăng ký giám hộ. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký giám hộ; 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung đăng ký giám hộ. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng giấy tờ giả của cá nhân để làm thủ tục đăng ký giám hộ. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội 

dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai 

lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp đối với hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp bản chính đã bị tịch thu theo quy 

định tại khoản 4 Điều này; 

b) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với 

giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này.” 

Câu hỏi 45: Trong lĩnh vực quản lý quốc tịch, những hành vi vi phạm 

nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng? 

Những hành vi vi phạm đó còn bị áp dụng hình thức xử phạt nào khác 

không? 

Đáp: 
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Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Khai báo thông tin không đúng sự thật trong hồ sơ đề nghị xin nhập, 

xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam; hồ sơ đăng ký để được xác định có quốc 

tịch Việt Nam; hồ sơ xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam; hồ sơ xin xác nhận là 

người gốc Việt Nam; 

b) Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ về quốc tịch; 

c) Sử dụng giấy tờ không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam để 

chứng minh đang có quốc tịch Việt Nam. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:  

Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội 

dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b nêu trên; giấy tờ không còn 

giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại 

điểm c nêu trên (khoản 4 Điều 46 Nghị định 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

- Biện pháp khắc phục hậu quả:  

Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch 

nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp đối với hành vi vi phạm quy 

định tại điểm b khoản 2 nêu trên, trừ trường hợp bản chính đã bị tịch thu theo 

quy định tại khoản 4 Điều 46 (khoản 5 Điều 46 Nghị định 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP); 

Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với 

giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c khoản 2 

nêu trên (khoản 5 Điều 46 Nghị định 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

 10. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

Câu hỏi 46: Hành vi vi phạm quy định về hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật và hòa giải cơ sở bị xử phạt như thế nào? 

Đáp:  

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về hoạt động 

phổ biến, giáo dục pháp luật bị xử phạt như sau: 
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1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau: 

a) Cản trở việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp 

luật của công dân; 

b) Cản trở hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cung 

cấp thông tin, tài liệu có nội dung sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lợi 

dụng phổ biến, giáo dục pháp luật để xuyên tạc chủ trương, đường lối của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

-  Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc cải chính thông tin và buộc huỷ bỏ tài liệu đối với hành vi: cung cấp 

thông tin, tài liệu có nội dung sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc; lợi dụng phổ biến, giáo dục pháp luật để xuyên 

tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chính 

sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Câu hỏi 47: Pháp luật quy định xử phạt như thế nào đối với hành vi 

vi phạm quy định về nghĩa vụ của tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên 

pháp luật? 

Đáp: 

Điều 49 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 117/2024/NĐ-CP, quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định 

về nghĩa vụ của tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật như sau: 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau: 

a) Lợi dụng danh nghĩa tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện các hoạt 

động không thuộc nhiệm vụ được giao nhằm trục lợi mà chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự; 

b) Lợi dụng danh nghĩa báo cáo viên pháp luật để thực hiện các hoạt 

động không thuộc nhiệm vụ được giao nhằm trục lợi mà chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

11. Hoạt động trợ giúp pháp lý 

Câu hỏi 48: Trong hoạt động trợ giúp pháp lý, những hành vi vi 

phạm quy định về người thực hiện trợ giúp pháp lý nào bị áp dụng mức 

phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng? Những hình phức xử phạt 

khác đối với những hành vi đó được quy định như thế nào?  

Đáp: 

Tại Khoản 3 Điều 52 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định về việc phạt tiền từ 1.000.000 đồng 

đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về người thực 

hiện trợ giúp pháp lý sau: 

a) Sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý của người khác để trục lợi; 

b) Cho người khác sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý để trục lợi; 

c) Lợi dụng danh nghĩa người thực hiện trợ giúp pháp lý để trục lợi, gây 

mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội mà chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác 

từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý; 

đ) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được 

trợ giúp pháp lý mà không có căn cứ; 

e) Làm sai lệch các tài liệu trong hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: 

- Tước quyền sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý từ 01 tháng đến 

03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b nêu trên (điểm a khoản 5 

Điều 52 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 

Biện pháp khắc phục hậu quả: 

- Buộc hủy bỏ tài liệu bị làm sai lệch trong hồ sơ vụ việc đối với hành vi 

vi phạm quy định tại điểm e nêu trên (điểm c khoản 6 Điều 52 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 
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- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm a, b, c và d nêu trên (điểm d khoản 6 Điều 52 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 49: Mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng 

được áp dụng đối với những hành vi vi phạm nào của người thực hiện trợ 

giúp pháp lý theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP? 

Đáp: 

Khoản 4 Điều 52 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, quy định về việc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về người thực hiện 

trợ giúp pháp lý như sau: 

a) Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp 

pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc 

pháp luật có quy định khác; 

b) Xúi giục, kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài 

liệu sai sự thật; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật; 

c) Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; 

phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý; 

d) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong trường hợp không đủ điều kiện thực 

hiện trợ giúp pháp lý. 

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: 

- Tước quyền sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý từ 01 tháng đến 

03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b và c nêu trên (điểm a 

khoản 5 Điều 52 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 117/2024/NĐ-CP). 

Biện pháp khắc phục hậu quả: 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm d nêu trên (điểm d khoản 6 Điều 52 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

12. Hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước 
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 Câu hỏi 50: Hành vi vi phạm quy định về đăng ký biện pháp bảo 

đảm bị xử phạt như thế nào theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP? 

Đáp: 

Điều 54 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 117/2024/NĐ-CP, quy định về hành vi vi phạm quy định về đăng ký biện pháp 

bảo đảm như sau: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận hoặc văn bản chứng nhận 

khác, văn bản cung cấp thông tin do cơ quan đăng ký cấp hoặc phiếu yêu cầu 

đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi giả 

mạo chữ ký của người yêu cầu đăng ký trong phiếu yêu cầu đăng ký hoặc chữ ký 

trong văn bản thông báo về việc kê biên hoặc giải toả kê biên tài sản để thi hành 

án dân sự. 

Ngoài ra, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: 

Tịch thu tang vật là giấy chứng nhận hoặc văn bản chứng nhận khác, văn 

bản cung cấp thông tin do cơ quan đăng ký cấp, phiếu yêu cầu đăng ký có chứng 

nhận của cơ quan đăng ký, bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với 

hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 nêu trên; phiếu yêu cầu đăng ký, văn bản 

thông báo về việc kê biên hoặc giải toả kê biên tài sản để thi hành án dân sự quy 

định tại khoản 2 nêu trên (khoản 3 Điều 54 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị 

tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã 

cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 nêu trên, trừ trường hợp bản 

chính đã bị tịch thu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 (khoản 4 Điều 54 Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-

CP). 

Câu hỏi 51: Hành vi vi phạm quy định về yêu cầu bồi thường và giải 

quyết yêu cầu bồi thường nào bị áp dụng mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 7.000.000 đồng? Những hình phức xử phạt khác đối với những hành vi 

đó được quy định như thế nào? 

Đáp: 
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Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, quy định về việc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về yêu cầu bồi 

thường và giải quyết yêu cầu bồi thường như sau: 

a) Cản trở, lừa dối, ép buộc hoặc đe doạ để người yêu cầu bồi thường 

không thực hiện được quyền yêu cầu bồi thường trong thời hạn luật định; 

b) Ép buộc, lừa dối hoặc đe dọa người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu bồi 

thường; 

c) Ép buộc hoặc đe doạ người yêu cầu bồi thường trong quá trình thực 

hiện quyền yêu cầu bồi thường; 

d) Ép buộc hoặc đe dọa người giải quyết bồi thường, cá nhân, tổ chức có 

liên quan trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường; 

đ) Ép buộc hoặc đe dọa cá nhân, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ sai 

sự thật trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường. 

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số 

tiền tạm ứng, kinh phí bồi thường có được do thực hiện hành vi vi phạm quy 

định tại các điểm d và đ nêu trên (điểm b khoản 6 Điều 56 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

13. Lĩnh vực hôn nhân và gia đình  

Câu hỏi 52: Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng bị 

áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định nào về kết hôn, ly hôn và vi 

phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng? 

Đáp: 

Khoản 2 Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, quy định về việc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly 

hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng như sau: 

a) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng 

máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; 

b) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con 

nuôi; 

c) Cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối 

ly hôn; 



 

 
 

56 
 

d) Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch 

Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để 

đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình; 

đ) Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính 

sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục 

đích chấm dứt hôn nhân. 

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số 

lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm d 

và đ nêu trên (khoản 3 Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

 Câu hỏi 53: Hành vi vi phạm quy định về giám hộ bị xử phạt như thế 

nào theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 117/2024/NĐ-CP? 

  Đáp: 

Điều 61 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 117/2024/NĐ-CP, quy định về hành vi vi phạm quy định về giám hộ như sau: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi trốn 

tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã đăng ký giám hộ. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để trục lợi; 

b) Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để xâm 

phạm tình dục, bóc lột sức lao động của người được giám hộ. 

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 2 nêu trên (điểm a khoản 3 Điều 61 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP); 

- Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh và chi phí khác (nếu 

có) đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 nêu trên (điểm b khoản 

3 Điều 61 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 
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Câu hỏi 54: Hành vi vi phạm quy định nào về nuôi con nuôi bị áp 

dụng mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng? Những hình 

phức xử phạt khác đối với những hành vi đó được quy định như thế nào? 

Đáp: 

Khoản 2 Điều 62 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, quy định về việc phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về nuôi con nuôi 

như sau: 

a) Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số; 

b) Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách 

mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà 

nước. 

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: 

- Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với 

giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 nêu 

trên (điểm b khoản 5 Điều 62 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại điểm b nêu trên (điểm c khoản 5 Điều 62 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

14. Lĩnh vực thi hành án dân sự 

Câu hỏi 55: Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành vi vi phạm nào 

bị áp dụng mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP?  

Đáp: 

Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, quy định về việc phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực thi 

hành án dân sự như sau: 

a) Không thực hiện công việc phải làm theo bản án, quyết định; 

b) Không chấm dứt thực hiện công việc không được làm theo bản án, 

quyết định; 
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c) Trì hoãn thực hiện nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp có điều kiện 

thi hành án; 

d) Cung cấp chứng cứ sai sự thật cho cơ quan thi hành án dân sự. 

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục 

lại tình trạng ban đầu trong trường hợp cần thiết theo quy định đối với hành vi vi 

phạm tại điểm b nêu trên (điểm b khoản 8 Điều 64 Nghị định số 82/2020/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Câu hỏi 56: Hành vi thanh toán tiền thi hành án không đúng đối 

tượng; không đúng thời hạn theo quy định bị xử phạt như thế nào theo 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP? 

Đáp: 

Theo Điều 65 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định của thừa phát lại trong 

lĩnh vực thi hành án dân sự được quy định như sau: 

“… 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Thanh toán tiền thi hành án không đúng thứ tự, chia tỷ lệ không đúng 

quy định; 

b) Chi tiền mặt không đúng quy định đối với trường hợp người được thi 

hành án là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài khoản ngân hàng; 

c) Thu tiền thi hành án nhưng nộp vào quỹ không đúng quy định; 

d) Thanh toán tiền thi hành án không đúng đối tượng; không đúng thời 

hạn theo quy định; 

đ) Xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án liên quan đến 

quyền, lợi ích của bản thân và những người là người thân thích của mình, bao 

gồm: vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà 

nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của thừa 

phát lại, của vợ hoặc chồng của thừa phát lại; cháu ruột mà thừa phát lại là 

ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì. 

…” 
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Ngoài ra, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng 

thẻ thừa phát lại từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại 

các điểm c, d và đ khoản 4 nêu trên (điểm a khoản 6 Điều 65 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 

do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 nêu trên (khoản 7 Điều 65 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP). 

Như vậy, theo quy định trên, phạt tiền từ từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với hành vi thanh toán tiền thi hành án không đúng đối 

tượng; không đúng thời hạn theo quy định. Ngoài ra, còn bị tước quyền sử dụng 

thẻ thừa phát lại từ 06 tháng đến 09 tháng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có 

được do thực hiện hành vi vi phạm. 
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PHẦN II: TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT 

(Một số tình huống và giải quyết tình huống theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP) 

 

Tình huống 1. Em Ngân là sinh viên khoa Luật, khi em đăng ký thực 

tập tại văn phòng luật sư E (phục vụ cho việc viết luận văn chuẩn bị ra 

trường), trong thời gian thực tập Ngân nghe nói đến việc hàng năm luật sư 

phải tham gia các lớp bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ. Vậy,  

Ngân muốn biết nếu không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ các lớp này 

sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ nghĩa vụ bồi dưỡng bắt 

buộc về chuyên môn, nghiệp vụ;… 

Như vậy, theo quy định trên, nếu hàng năm luật sư không tham gia lớp 

bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có tham gia nhưng không 

đầy đủ về thời lượng quy định sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 

đồng. 

Tình huống 2. Chị Xuyến có nhu cầu cần được tư vấn pháp luật nên 

đã đến liên hệ với luật sư N (thuộc công ty Luật M). Tuy nhiên, do không 

hài lòng với Công ty luật M nên chị Xuyến đã dừng sử dụng dịch vụ pháp lý 

tại đây. Trong một lần gặp bạn, luật sư N đã tiết lộ về vụ việc mà chị Xuyến 

nhờ tư vấn. Sau đó, chị Xuyến phát hiện ra việc luật sư N tiết lộ thông tin 

vụ việc, cá nhân của mình nên chị Xuyến muốn biết theo quy định pháp 

luật thì hành vi tiết lộ thông tin khách hàng khi chưa được phép sẽ bị xử 

phạt như thế nào? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 25 Luật Luật sư năm 2006  (sửa đổi, bổ sung năm 2012) 

quy định: “Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà 

mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý 

bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.” 
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Trong trường hợp nêu trên, luật sư N đã vi phạm quy định đối với hoạt 

động hành nghề luật sư. 

Mức xử phạt đối với hành vi tiết lộ thông tin khách hàng của luật sư được 

quy định tại điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, cụ thể: 

“7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

… 

c) Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết trong khi hành 

nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có 

quy định khác;…” 

 Ngoài ra, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử 

dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt 

Nam từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 

Điều 6 (điểm b khoản 8 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Như vậy, theo quy định trên, khi tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách 

hàng mà mình biết trong khi hành nghề mà không được khách hàng đồng ý bằng 

văn bản theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; 

Đồng thời, bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng 

chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam từ 06 tháng 

đến 09 tháng. 

Tình huống 3. Anh B là công chứng viên thuộc văn phòng Công chứng 

M, khi cha, mẹ anh B mua căn nhà và thỏa thuận với người bán chọn anh B 

công chứng hợp đồng mua bán (với ý định là nhờ con ruột mình công 

chứng để khỏi tốn phí công chứng). Trong trường hợp này, nếu công chứng 

viên B tiếp nhận công chứng hợp đồng mua bán nhà do cha mẹ ruột mình 

xác lập thì có vi phạm pháp luật hay không? Hành vi vi phạm đó bị xử phạt 

như thế nào theo quy định của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP? 

Trả lời 

Theo tình huống nêu trên, nếu công chứng viên B tiếp nhận công chứng 

hợp đồng mua bán nhà do cha mẹ ruột mình xác lập là vi phạm điểm c khoản 1 

Điều 7 Luật Công chứng, cụ thể: 
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Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng quy định các hành vi bị 

nghiêm cấm “…c) Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến 

tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc 

chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con 

đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ 

hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;” 

Hành vi Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản, lợi ích của 

bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha 

nuôi, mẹ nuôi… có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 

(theo điểm b khoản 4 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP), cụ thể: 

“4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

…b) Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản, lợi ích của bản 

thân mình hoặc của những người thân thích là vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha 

nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con 

nuôi, con dâu, con rể; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; anh, chị, em ruột; 

anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;” 

Ngoài ra, có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng thẻ 

công chứng viên từ 06 tháng đến 09 tháng (điểm b khoản 8 Điều 15 Nghị định 

số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP); 

áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc tổ chức hành nghề công chứng đang 

lưu trữ hồ sơ công chứng thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và 

nghĩa vụ liên quan về hành vi vi phạm nêu trên của công chứng viên (điểm c 

khoản 9 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 117/2024/NĐ-CP). 

Tình huống 4. Ông An có hai người con là Hùng và Ngân, Hùng có 

gia đình ở xa và sinh sống làm ăn bên vợ, còn Ngân thì lấy chồng gần nhà 

nên thường xuyên tới lui chăm sóc ông An. Ông An muốn làm di chúc để lại 

tài sản cho các con, xét thấy Ngân dù là con gái nhưng có công lao phụng 

dưỡng cha mẹ nhiều hơn nên ông An để lại phần tài sản nhiều hơn Hùng. 

Ông An đến Văn phòng công chứng S để thực hiện các thủ tục có liên 

quan. Anh B là công chứng viên của Văn phòng công chứng S, do có quen 

biết với anh Hùng nên đã kể cho anh Hùng về nội dung di chúc đã công 
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chứng. Hành vi tiết lộ thông tin về nội dung công chứng của công chứng 

viên B sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời:  

Khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng năm 2014 quy định về các hành vi bị 

nghiêm cấm đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng. Trong đó 

bao gồm hành vi tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được 

người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định 

khác. 

Trong trường hợp này, khi ông An không đồng ý bằng văn bản thì công 

chứng viên không được phép tiết lộ cho người khác về thông tin được công 

chứng. Hành vi của anh B là vi phạm pháp luật được quy định tại điểm a Khoản 

1 Điều 7 Luật Công chứng năm 2014. 

Đối với hành vi tiết lộ nội dung công chứng, công chứng viên B sẽ bị xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP. Cụ 

thể như sau:  

“3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng mà không được sự đồng ý 

bằng văn bản của người yêu cầu công chứng, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác;”. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật, nếu công chứng viên tiết lộ nội 

dung công chứng mà không có sự cho phép của người yêu cầu công chứng bằng 

văn bản hoặc do pháp luật cho phép tiết lộ thông tin thì sẽ bị phạt tiền từ 

7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

Tình huống 5. Anh M có hành vi cố ý gây thương tích và đang bị tam 

giam. Nhằm giảm nhẹ tội cho em trai của mình nên anh S đã có hành vi sửa 

chữa làm sai lệch nội dung kết luận giám định. Hành vi sửa chữa làm sai 

lệch nội dung kết luận giám định của anh S sẽ bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Theo điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy 

định về hoạt động giám định tư pháp như sau: 
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“2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

... 

g) Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung kết luận giám định; 

...” 

Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm trên còn bị áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu quả là kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét việc 

sử dụng kết luận giám định khi phát hiện vi phạm làm ảnh hưởng đến nội dung 

kết luận giám định (điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Như vậy, theo quy định trên, anh S sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa làm sai lệch nội dung kết luận giám 

định. Đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét việc sử 

dụng kết luận giám định khi phát hiện vi phạm làm ảnh hưởng đến nội dung kết 

luận giám định. 

Tình huống 6. Khi đấu giá tài sản, anh B có dấu hiệu thông đồng với 

những người tham gia đấu giá khác để dìm giá tài sản dẫn đến gây thất 

thoát cho chủ sở hữu tài sản đấu giá. Hành vi thông đồng dìm giá của anh B 

mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt hành 

chính như thế nào theo quy định của pháp luật? 

Trả lời: 

Theo điểm b khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định 

hành vi người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá thực hiện thông đồng, móc 

nối với đấu giá viên; tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người 

tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả 

đấu giá tài sản là một trong những hành vi bị nghiêm cấm đối với người tham 

gia đấu giá. 

Tùy theo tính chất, mức độ mà hành vi thông đồng, móc nối với người 

tham gia đấu giá khác để dìm giá, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước có thể 

bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Về xử lý hình sự: 

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành thì hành vi thông đồng dìm giá trong hoạt 

động đấu giá sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về hoạt 

động bán đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự năm 2015. 
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Về xử lý vi phạm hành chính: 

Nếu hành vi thông đồng dìm giá tài sản đấu giá chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại 

khoản 2 Điều 23 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 117/2024/NĐ-CP. Cụ thể:  

“2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 

thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động đấu giá tài sản mà chưa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. 

Như vậy, hành vi thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động đấu 

giá tài sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đồng thời sẽ bị hủy kết quả đấu giá tài 

sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công đối với hành vi vi phạm dẫn đến làm sai 

lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá 

tài sản hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét việc hủy 

kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản không phải là tài sản công khi 

có hành vi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện 

hành vi vi phạm nêu trên. 

Tình huống 7. Khi đang diễn ra phiên đấu giá, do không đấu giá 

thành công sản phẩm mình mong muốn, anh Quang có hành vi cản trở hoạt 

động đấu giá; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá. Hành vi của anh Quang 

sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: 

Điểm c khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định hành vi 

cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá là một 

trong những hành vi bị nghiêm cấm đối với người tham gia đấu giá. 

Hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 23 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP. Theo đó, anh Quang bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng. 

Tình huống 8. Anh Quy được biết theo quy định của Điều 42 Luật 

Trọng tài thương mại năm 2010, trọng tài viên phải từ chối giải quyết tranh 

chấp trong trường hợp trọng tài viên là người thân thích hoặc là người đại 

diện của một bên. Vì vậy anh Quy muốn biết theo quy định của pháp luật nếu 
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trọng tài viên vẫn thực hiện giải quyết tranh chấp trong trường hợp này có bị 

xử phạt hay không? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định về hoạt động 

của trọng tài viên như sau: 

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Giải quyết tranh chấp trong trường hợp trọng tài viên là người thân 

thích hoặc là người đại diện của một bên trong vụ tranh chấp; 

b) Giải quyết tranh chấp trong trường hợp trọng tài viên có lợi ích liên 

quan trong vụ tranh chấp; 

c) Giải quyết tranh chấp trong trường hợp trọng tài viên đã là hòa giải 

viên, người đại diện, luật sư của một trong các bên trước khi đưa vụ tranh chấp 

đó ra giải quyết tại trọng tài, trừ trường hợp được các bên chấp thuận bằng văn 

bản; 

d) Giải quyết tranh chấp khi có căn cứ rõ ràng cho thấy trọng tài viên 

không vô tư, khách quan”. 

Như vậy, trọng tài viên thực hiện hành vi giải quyết tranh chấp trong 

trường hợp trọng tài viên là người thân thích hoặc là người đại diện của một bên 

trong vụ tranh chấp sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và 

buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm của 

mình. 

Tình huống 9. Chị  Oanh được biết theo quy định tại Điều 37 Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động của thừa phát lại quy định các trường hợp không được lập vi bằng 

(Trong đó có trường hợp vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật 

gia đình theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự; trái đạo đức xã hội). 

Chị Oanh muốn biết hành vi lập vi bằng vi phạm đời sống riêng tư, bí mật 

cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của Bộ luật Dân sự; trái đạo đức xã 

hội bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật? 

Trả lời: 
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Theo khoản 4 Điều 32 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định 

về hành nghề thừa phát lại như sau: 

“4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Sử dụng thông tin về hoạt động của thừa phát lại để xâm phạm quyền, 

lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; 

b) Lập vi bằng liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người 

là người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, cha đẻ, mẹ 

đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì 

và anh, chị, em ruột của thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của thừa phát lại; 

cháu ruột mà thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì; 

c) Lập vi bằng vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng, bao 

gồm: Xâm phạm mục tiêu về an ninh, quốc phòng; làm lộ bí mật nhà nước, phát 

tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, 

đi lại trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình an 

ninh, quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ 

công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; 

d) Lập vi bằng vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 

theo quy định của Bộ luật Dân sự; trái đạo đức xã hội; 

đ) Lập vi bằng xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch 

thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực; xác nhận tính chính xác, hợp 

pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang 

tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, 

bản sao đúng với bản chính; 

e) Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản mà không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở 

hữu theo quy định của pháp luật; 

g) Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi nhằm thực hiện các giao dịch 

trái pháp luật của người yêu cầu; 

h) Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên 

chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ; 
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i) Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại theo quy định của pháp 

luật; 

k) Lập tài liệu kèm theo vi bằng không phù hợp với thẩm quyền, phạm vi 

lập vi bằng theo quy định”. 

Như vậy, theo quy định trên hành vi lập vi bằng vi phạm đời sống riêng 

tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của Bộ luật Dân sự; trái đạo 

đức xã hội bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Ngoài ra còn 

bị tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại từ 06 tháng đến 09 tháng và buộc nộp lại 

số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (điểm b khoản 8, điểm 

b khoản 9 Điều 32 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Tình huống 10. Anh X là thừa phát lại và đang làm việc tại văn phòng 

thừa phát lại. Trong quá trình làm việc anh X muốn được tham gia một số lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Tuy nhiên, Thừa pháp lại 

H (trưởng văn phòng) không đồng ý cho anh X tham gia các lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ với lý do hiện tại chưa cần thiết. Quy định của pháp luật đối với 

trường hợp trên như thế nào? 

Trả lời: 

Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định về hoạt động 

của văn phòng thừa phát lại như sau: 

“2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không tạo điều kiện cho thừa phát lại tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ; 

b) Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu ngoài phạm vi hoặc không đúng thẩm 

quyền; 

c) Nhận tập sự hành nghề thừa phát lại mà văn phòng thừa phát lại không 

đủ điều kiện nhận tập sự theo quy định; 

d) Lập vi bằng mà không có hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng dịch vụ có 

nội dung không đúng quy định; 

đ) Gửi vi bằng, tài liệu chứng minh về Sở Tư pháp để đăng ký không đúng 

thời hạn quy định.” 
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Như vậy, việc ông H (Trưởng văn phòng) không tạo điều kiện cho anh X 

tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 

đồng. 

Tình huống 11. Chị T là Thừa phát lại đang công tác tại Văn phòng 

Thừa phát lại từ tháng 01 năm 2020. Đến tháng 6 năm 2021, ông M 

(Trưởng Văn phòng Thừa phát lại) không thực hiện mua bảo hiểm trách 

nhiệm nghề nghiệp cho chị T và 02 Thừa phát lại khác đang làm việc theo 

hợp đồng lao động tại Văn phòng dù đã nhiều lần được phản ánh. Hành vi 

của ông M có vi phạm pháp luật không? 

Trả lời: 

Theo diểm đ khoản 2 Điều 18 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại: 

“2. Văn phòng Thừa phát lại có các nghĩa vụ sau đây: 

[…] 

đ) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại của Văn 

phòng mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật;” 

Vì vậy, trong trường hợp này, Văn phòng không thực hiện mua bảo hiểm 

trách nhiệm nghề nghiệp cho 03 Thừa phát lại làm việc tại Văn phòng là chưa 

đúng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 18 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. 

Theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP thì hành vi “không 

mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho thừa phát lại của văn phòng mình” 

của ông M bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. 

Tình huống 12. Trong một lần dự đầy tháng của con anh Huy hàng 

xóm, chị Minh tình cờ biết được sự việc như sau: Do con anh Huy sinh vào 

cuối năm, nên anh Huy lo sợ đến tuổi đi học bé còn quá nhỏ học không 

bằng các bạn, nên khi đăng ký khai sinh cho con, anh Huy đã cam đoan sai 

sự thật về ngày tháng năm sinh của bé. Chị Minh thắc mắc hành vi của anh 

Huy có vi phạm pháp luật không? Nếu bị phát hiện thì Giấy khai sinh này 

còn giá trị sử dụng không? 

Trả lời: 

Điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: 

“1. Nghiêm cấm cá nhân thực hiện các hành vi sau đây: 

http://luatviet.co/s/giấy+khai+sinh.html
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a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, 

giấy tờ của người khác để đăng ký hộ tịch; 

[…] 

2. Giấy tờ hộ tịch được cấp cho trường hợp đăng ký hộ tịch vi phạm quy 

định tại các điểm a, d, đ, g và h khoản 1 Điều này đều không có giá trị và phải 

thu hồi, hủy bỏ.” 

Như vậy, cá nhân khi có hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để 

đăng ký hộ tịch thì giấy tờ đó không có giá trị và sẽ bị hủy bỏ. 

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh được quy định tại khoản 2 

Điều 37 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP. Theo đó, hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội 

dung khai sinh; cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh; sử dụng giấy tờ 

của người khác để làm thủ tục đăng ký khai sinh bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồng. Bên cạnh đó, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là 

kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy 

khai sinh đã cấp do có hành vi vi phạm. 

Tình huống 13. Trong thời gian đi làm công nhân tại TP. Hồ Chí 

Minh, chị Kiều được người mai mối lấy chồng nước ngoài. Để làm thủ tục 

kết hôn, chị Kiều phải có giấy xác nhận tình trạng hôn của UBND cấp xã 

nơi chị Kiều thường trú. Chị Kiều nhớ lại trước đây chị có đề nghị UBND 

xã xác nhận độc thân để bổ sung hồ sơ xuất khẩu lao động, nhưng lại không 

xuất khẩu lao động mà chỉ làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, nên giấy độc thân 

đó chị còn giữ (vẫn còn hạn sử dụng). Vì vậy, chị Kiều lấy giấy xác nhận 

độc thân trước đây với mục đích bổ sung hồ sơ xuất khẩu lao động để làm 

hồ sơ kết hôn. Hành vi của chị Kiều về việc sử dụng giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân không đúng mục đích ghi trong giấy xác nhận bị xử phạt 

như thế nào? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 2 Điều 40 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định về 

cấp, sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau: 

“2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 
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a) Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân; 

b) Cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân để làm thủ tục cấp giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân; 

c) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân; 

d) Sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng mục đích ghi 

trong giấy xác nhận.”. 

Do đó, căn cứ quy định trên, việc chị Kiều sử dụng giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân với mục đích làm hồ sơ xuất khẩu lao động để làm hồ sơ kết hôn là sử 

dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng mục đích ghi trong giấy xác 

nhận. Hành vi này của chị Kiều bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng. 

Tình huống 14. Ông Bảo là thương binh, được hưởng chế độ đãi ngộ 

hàng tháng theo chính sách của nhà nước. Sau khi ông Bảo mất 1 năm, anh 

Huy - con trai của ông mới thực hiện việc khai tử cho ông Bảo, mục đích để 

hàng tháng nhận tiền trợ cấp của nhà nước dành cho chế độ thương binh 

của ông Bảo. Hành vi của anh Huy bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: 

Khoản 2 Ðiều 30 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Cá nhân chết phải 

được khai tử.” 

Hành vi không làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đã chết để trục lợi 

được quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP. Theo đó, hành vi này bị 

phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, đồng thời phải khắc phục 

hậu quả bằng cách buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành 

vi vi phạm nêu trên (điểm b Khoản 5 Điều 41 Nghị định này). 

Tình huống 15. Anh C là Trợ giúp viên pháp lý với tư cách là người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Dũng trong một vụ án dân sự. 

Tuy nhiên, ông Dũng có hành vi cố ý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật 

về vụ việc trợ giúp pháp lý theo hướng có lợi cho bản thân. Trong trường 

hợp này,  ông Dũng sẽ bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

https://luatminhkhue.vn/bo-luat-dan-su-nam-2015.aspx
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Điểm b khoản 2 Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định nghiêm 

cấm người được trợ giúp pháp lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động trợ giúp pháp lý có hành vi cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự 

thật về vụ việc trợ giúp pháp lý. 

Theo quy định trên, hành vi của ông Dũng là hành vi vi phạm pháp luật. 

Ông Dũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 

Điều 51 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP. Cụ thể: 

“1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

hành vi cố ý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc trợ giúp pháp lý.”. 

Tình huống 16. Ông A làm văn bản yêu cầu bồi thường đến Ủy ban 

nhân dân tỉnh X do có căn cứ xác định việc thu hồi đất của ông A là trái 

pháp luật gây thiệt hại cho ông A. Biết việc ông A gửi văn bản yêu cầu bồi 

thường, ông B đã gặp ông A để yêu cầu rút đơn và có hành vi đe dọa. Hỏi 

hành vi của ông B bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: 

Điểm b khoản 2 Điều 56 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

[…] 

b) Ép buộc, lừa dối hoặc đe dọa người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu bồi 

thường;” 

Trong tình huống trên, khi biết ông A nộp đơn yêu cầu bồi thường đến cơ 

quan có thẩm quyền, ông B có hành vi đe dọa ông A để ông A rút đơn yêu cầu 

bồi thường. Do đó, căn cứ quy đinh trên, ông B bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 7.000.000 đồng. 

Tình huống 17. Do gia đình nghèo nên em Gái (16 tuổi) bỏ học, đi làm 

phụ giúp ba mẹ. Nhờ người quen mai mối, ông Minh (ba em Gái) muốn gả 

con cho anh Dinh (22 tuổi), là con trong một gia đình khá giả cùng ấp. Ba 

mẹ hai bên muốn tổ chức hôn lễ và dự định khi em Gái đủ tuổi sẽ đi đăng 

ký kết hôn. Việc tổ chức hôn lễ của gia đình hai bên có vi phạm pháp luật 

không?  
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Trả lời: 

Theo Khoản 8 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: 

“Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ 

tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật này”. 

Đồng thời, tảo hôn cũng là một trong những hành vi bị nghiêm cấm nêu 

tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Căn cứ quy định trên, hành vi tổ chức tảo hôn của gia đình hai bên là hành 

vi vi phạm pháp luật.   

Về mức xử phạt, Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tổ 

chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.” 

Trong tình huống trên, ba mẹ hai bên đã tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho 

anh Dinh, em Gái dù hai người chưa đủ tuổi kết hôn. Do đó, căn cứ quy định tại 

khoản 1 Điều 58 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, việc tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho 

người chưa đủ tuổi kết hôn bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.  

Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người nào tổ chức việc 

lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng 

đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. 

Tình huống 18. Nhờ được giới thiệu từ người quen, chị Tiên (công 

nhân ở xã K, huyện C) và anh Nam (Việt kiều và đang định cư tại Mỹ) kết 

bạn và trò chuyện với nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian liên hệ, chị 

Tiên tỏ ý muốn sang định cư tại Mỹ và được anh Nam giúp đỡ bằng cách 

đồng ý kết hôn giả với chị. Hai bên sẽ ly hôn sau khi chị Tiên đã sang cư trú 

tại Mỹ và được nhập quốc tịch. Chị Tiên muốn biết việc làm của mình có vi 

phạm pháp luật hay không? Nếu có thì bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời:   

Theo khoản 11 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: 

“Kết hôn giả tạo là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, 

nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà 

nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia 

đình.”.  
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Đồng thời, kết hôn giả cũng là một trong những hành vi bị nghiêm cấm 

nêu tại điểm a khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Căn cứ quy định trên, hành vi kết hôn giả để định cư nước ngoài của chị 

Tiên là hành vi vi phạm pháp luật.   

Theo điểm d khoản 2 Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP thì hành vi kết hôn giả tạo sẽ bị 

xử phạt vi phạm hành chính, người có hành vi lợi dụng việc kết hôn để xuất 

cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài thì bị 

phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có 

được do thực hiện hành vi vi phạm này (theo khoản 3 Điều 59 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Tình huống 19. Anh Đăng và chị Loan yêu nhau được 3 năm và đang 

tính đến chuyện cưới xin. Gia đình anh Đăng ngõ ý muốn qua nhà chị Loan 

gặp mặt bàn chuyện của đôi trẻ. Tuy nhiên, do không thích anh Đăng nên 

ba chị Loan không muốn gả con gái. Đến ngày gặp mặt của hai gia đình, ba 

chị Loan đưa ra lời thách cưới với số vàng và tiền rất cao ngoài khả năng 

của gia đình anh Đăng. Gia đình anh Đăng trao đổi mong muốn nhà gái 

thông cảm do điều kiện kinh tế gia đình không thể đáp ứng được. Nhưng ba 

chị Loan nhất quyết không đồng ý. Gia đình anh Đăng tức giận bỏ về. Hành 

vi yêu cầu vật chất quá đáng của ba chị Loan có vi phạm pháp luật hay 

không? 

Trả lời: 

Khoản 12 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: 

“Yêu sách của cải trong kết hôn là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá 

đáng và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện của 

nam, nữ”. 

Đây cũng là một trong các hành vi bị cấm nhằm bảo vệ chế độ hôn nhân 

và gia đình tự nguyện, tiến bộ được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Căn cứ quy định trên, hành vi yêu sách của cải trong kết hôn nhằm cản trở 

việc kết hôn tự nguyện của ba chị Loan là hành vi vi phạm pháp luật.   

Theo điểm đ khoản 1 Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP thì cá nhân có hành vi cản trở 
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kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng. 

Ngoài ra, nếu đủ dấu hiệu cấu thành Tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc 

cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện thì sẽ bị xử lý hình 

sự theo quy định tại Điều 181 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Theo đó, nếu người nào đưa ra yêu sách về của cải để cản trở người khác 

kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 

phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 

đến 03 năm. 

Tình huống 20. Vợ chồng anh Nam và chị Ngân có mượn 500 triệu 

đồng của chị Hương, hai bên có lập hợp đồng cho vay và có cả chữ ký của 

hai vợ chồng trong hợp đồng. Tuy nhiên, do không đủ khả năng trả nợ, anh 

Nam và chị Ngân bàn với nhau về việc giả vờ ly hôn nhằm trốn tránh nghĩa 

vụ trả nợ cho chị Hương. Đến ngày hẹn trả nợ, chị Hương đến nhà gặp chị 

Ngân và bị từ chối trả nợ với lý do hai vợ chồng đã ly hôn. Hành vi của hai 

vợ chồng anh Nam và chị Ngân có vi phạm pháp luật không? Chị Hương có 

thể nhận lại số tiền đã cho mượn hay không? 

Trả lời: 

* Về hành vi của anh Nam và chị Ngân: 

Theo Khoản 15 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: 

“Ly hôn giả tạo là việc lợi dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi 

phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không 

nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân.”. 

Đồng thời, ly hôn giả tạo cũng là một trong những hành vi bị nghiêm cấm 

nêu tại điểm a khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm2014. 

Từ những quy định trên, việc lợi dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài 

sản được xem là hành vi ly hôn giả tạo. 

Theo điểm đ khoản 2 Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, người có hành vi lợi dụng việc 

ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số 

hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân 

thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

* Đối với nghĩa vụ tài sản với chị Hương: 

https://luatvietnam.vn/hinh-su/bo-luat-hinh-su-2015-101324-d1.html
https://plo.vn/tags/IHRy4buRbiB0csOhbmggbmdoxKlhIHbhu6UgdMOgaSBz4bqjbg==/tron-tranh-nghia-vu-tai-san.html
https://plo.vn/tags/IHRy4buRbiB0csOhbmggbmdoxKlhIHbhu6UgdMOgaSBz4bqjbg==/tron-tranh-nghia-vu-tai-san.html
https://plo.vn/tags/IGx5IGjDtG4gZ2nhuqMgdOG6oW8=/ly-hon-gia-tao.html
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Theo khoản 1 Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, nghĩa vụ 

phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường 

thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm, 

được xem là nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng. 

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy 

định: “Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 

của Luật này.”. 

Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về giải quyết 

quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn:  

“1. Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có 

hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận 

khác. 

2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng 

quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự 

để giải quyết.”. 

Ngoài ra, căc cứ khoản 3 Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP thì người vi phạm còn bị buộc 

phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi ly hôn giả tạo để 

trốn tránh nghĩa vụ tài sản. 

Như vậy, từ các quy định trên, khi chị Hương cho vay tiền có lập hợp 

đồng và có chữ ký của cả hai vợ chồng. Do đó, nghĩa vụ trả số nợ cho chị 

Hương là nghĩa vụ chung của vợ chồng anh Nam và chị Ngân và cả hai đều có 

trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ dù đã ly hôn. 

Tình huống 21. Chị Hồng, mặc dù không có họ hàng gì với anh Ninh, 

chị Bông lại đồng ý mang thai hộ cho vợ chồng anh Ninh, chị Bông (do đã 

kết hôn 10 năm nhưng chưa có con) và để nhận được số tiền 100 triệu đồng 

từ anh Ninh, chị Bông. Hỏi việc mang thai hộ của chị Hồng bị xử phạt như 

thế nào? 

Trả lời: 

Mang thai hộ vì mục đích thương mại được quy định tại Điều 3 Luật Hôn 

nhân và gia đình 2014 như sau: “Mang thai hộ vì mục đích thương mại là việc 

một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ 

sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác”.  
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Đồng thời, mang thai hộ vì mục đích thương mại là một trong những hành 

vi bị nghiêm cấm nêu tại điểm g Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014. 

Hành vi này bị xử phạt theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP. Cụ 

thể: 

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực 

hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, sinh sản vô 

tính, mang thai hộ vì mục đích thương mại. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 1 Điều này.” 

Trong trường hợp trên, chị Hồng mang thai hộ cho vợ chồng anh Ninh chị 

Bông với mục đích nhận số tiền 100 triệu đồng, đây là hành vi mang thai hộ vì 

mục đích thương mại. Do đó căn cứ quy định tại Điều 60 Nghị định 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, hành 

vi của chị Hồng bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và bị buộc 

nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi nêu trên. 

Tình huống 22. Anh Quy là chú ruột và là người giám hộ của cháu 

Yến (10 tuổi) do bố mẹ của cháu Yến đã mất. Cháu Yến được nhận di sản 

thừa kế của bố mẹ là nhà đất nơi cháu đang sinh sống. Tuy nhiên, anh Quy 

đã tự ý bán một phần diện tích đất nêu trên với lý do để có tài chính chăm 

sóc cháu Yến, nhưng thực tế là để phục vụ cho cá nhân anh Quy. Hỏi hành 

vi của anh Quy có vi phạm pháp luật không? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 59 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người giám hộ quản lý 

tài sản của người được giám hộ như sau: 

“1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành 

vi dân sự có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản 

của chính mình; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của 

người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ. 

Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt 

cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám 

hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. 
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Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho 

người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ 

có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp 

giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của 

người giám sát việc giám hộ. 

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi được quản lý tài sản của người được giám hộ theo quyết định của Tòa án 

trong phạm vi được quy định tại khoản 1 Điều này.”. 

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, người giám hộ chỉ được bán tài sản 

của người được giám hộ khi việc bán nó là để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của 

người được giám hộ, vì lợi ích của người được giám hộ và phải được sự đồng ý 

của người giám sát việc giám hộ nếu tài sản đó có giá trị lớn. 

Trong tình huống trên, anh Quy là người giám hộ của cháu Yến. Anh Quy 

có hành vi tự ý bán một phần diện tích đất là tài sản của cháu Yến nhằm phục vụ 

cho cá nhân anh Quy. Như vậy, anh Quy đã lợi dụng việc thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của người giám hộ để trục lợi. 

Hành vi này bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 

3 Điều 61 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP. Theo đó, anh Quy bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng. Đồng thời, anh Quy buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 

do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. 

Tình huống 23. Anh Vũ và chị Dung lấy nhau 5 năm nhưng chưa có 

con. Năm 2013, hai anh chị làm thủ tục nhận cháu Mai (6 tuổi) làm con 

nuôi. Đến năm 2015, anh Vũ chị Dung sinh được bé trai. Từ đó, hai anh chị 

thường xuyên phân biệt đối xử giữa hai con. Cụ thể bé trai được mua nhiều 

quần áo mới còn Mai chỉ được mặc lại quần áo cũ, công việc nhà như nấu 

ăn, giặt đồ đều giao cho cháu Mai làm. Hành vi phân biệt đối xử giữa con 

đẻ và con nuôi của anh Vũ, chị Dung bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Không phân biệt 

đối xử giữa các con” là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân 

và gia đình.  

Trong tình huống trên, anh Vũ và chị Dung đã có hành vi biệt đối xử giữa 

con đẻ và con nuôi. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 62 
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Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP. Theo đó, anh Vũ và chị Dung bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng 

đến 3.000.000 đồng. 

Tình huống 24. Ông R là bị đơn trong vụ án dân sự tranh chấp hợp 

đồng vay tiền, Tòa án đã có bản án tuyên ông R có nghĩa vụ trả nợ. Khi cơ 

quan thi hành án dân sự đến nơi cư trú của ông R để yêu cầu thi hành án 

thì ông R đã chuyển nhà sang tỉnh khác mà không thông báo với cơ quan 

thi hành án. Hành vi của ông R bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7a Luật Thi hành án dân sự năm 

2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người phải thi hành án có nghĩa vụ 

“Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; 

thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư 

trú”. 

Trong tình huống này, ông R đã có hành vi không thông báo với cơ quan 

thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú. 

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 64 Nghị định số 82/2020/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP, hành vi trên của 

ông R bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

 Tình huống 25. Anh H và chị T học trung học cơ sở cùng nhau, anh H 

theo bố mẹ sang định cư tại Mỹ. Khi về thăm quê, anh H có gặp lại chị T, từ 

đó cả hai nối lại tình bạn. Sau một thời gian trao đổi, liên hệ với nhau qua 

điện thoại, mạng xã hội, chị T tỏ ý muốn sang định cư tại Mỹ và nhờ anh H 

giúp đỡ bằng cách đồng ý kết hôn với chị. Hai bên sẽ ly hôn sau khi chị T 

được nhập quốc tịch  Mỹ. Trường hợp kết hôn nhằm mục đích xuất cảnh 

và nhập quốc tịch nước ngoài này pháp luật có nghiêm cấm không và nếu 

anh H và chị T vẫn thực hiện thì xử lý như thế nào ? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, 

việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, 

quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục 

đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình là kết hôn giả tạo. Hành 

vi kết hôn giả tạo là hành vi bị Luật Hôn nhân và gia đình nghiêm cấm tại điểm 

a khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 
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Tại điểm d khoản 2 Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định: 

“2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

… 

d) Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch 

Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để 

đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình”. 

Như vậy, thỏa thuận giữa chị T và anh H là hành vi vi phạm pháp luật, bị 

coi là kết hôn giả tạo và sẽ bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng. 

Tình huống 26. Doanh nghiệp tư nhân A mất khả năng thanh toán, 

tuy nhiên do không muốn người khác biết về thực tế tình hình của doanh 

nghiệp nên chủ doanh nghiệp tư nhân A không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục 

phá sản. Hỏi hành vi của chủ doanh nghiệp tư nhân A bị xử phạt như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 67 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

“Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi của chủ 

doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần, chủ tịch 

hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ 

sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của 

công ty hợp danh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác 

xã không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất 

khả năng thanh toán.” 

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân A mất khả năng thanh toán nhưng chủ 

doanh nghiệp không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, căn cứ quy định trên 

hành vi này của chủ doanh nghiệp tư nhân A là vi phạm quy định về nghĩa vụ 

nộp đơn và bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

Tình huống 27. Công ty B làm ăn thua lỗ, nợ một số tiền lớn và không 

có khả năng thanh toán nên nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa 

án có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi nộp đơn cho Tòa án báo cáo tài chính 

trong 3 năm gần nhất, Công ty B đã có sự chỉnh sửa so với tài liệu thực tế. 
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Hành vi cung cấp không chính xác báo cáo tài chính cho Tòa án của Công 

ty B bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

“Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau:… 

2. Cung cấp không chính xác tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phá 

sản cho chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã, Tòa án, Viện kiểm sát, quản tài viên, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.” 

Trong trường hợp này, Công ty B đã có hành vi cung cấp cho Tòa án báo 

cáo tài chính trong 3 năm gần nhất đã có chỉnh sửa so với tài liệu thực tế. Do 

đó, căn cứ quy định trên, hành vi này bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng. 

Tình huống 28.  ông A mất được hơn 05 tháng, tuy nhiên ông B – con 

của ông A – cố tình không đến Ủy ban nhân dân xã thực hiện đăng ký khai 

tử cho ông A để tiếp tục được nhận các khoản tiền trợ cấp hàng tháng theo 

quy định của pháp luật của ông A. Vậy theo quy định của pháp luật thì thời 

hạn để đăng ký khai tử là bao lâu và hành vi của ông B có bị xử phạt vi 

phạm hành chính? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 33 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân 

thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người 

chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 

quan có trách nhiệm đi khai tử. 

Điểm b khoản 3 Điều 41 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau:… 

b) Không làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đã chết để trục lợi”. 

Như vậy, hành vi của ông B không làm thủ tục đăng ký khai tử cho ông A 

có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra, còn bị áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 

do thực hiện hành vi vi phạm (điểm b khoản 5 Điều 41 Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 
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Tình huống 29.  Anh Lê Thành Hiếu là Tư vấn viên của Trung tâm Tư 

vấn pháp luật M. Trong quá trình thực hiện tư vấn vụ việc cho khách hàng, 

anh Hiếu đã đòi hỏi khách hàng đưa thêm cho anh khoản tiền để lo vụ việc 

(ngoài khoản thù lao Trung tâm đã thu). Hành vi của anh Hiếu bị xử phạt 

vi phạm hành chính như thế nào?  

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành 

chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, 

hợp tác xã, quy định như sau: 

“2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau:… 

b) Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác ngoài khoản thù lao mà trung tâm 

tư vấn pháp luật, chi nhánh của trung tâm tư vấn pháp luật đã thu”. 

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên hành vi của anh Hiếu bị xử phạt vi 

phạm hành chính, mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Ngoài 

ra, còn buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

(điểm b khoản 5 Điều 10 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Tình huống 30. Anh Phạm Thế Nam muốn thành lập Văn phòng Công 

chứng tại thành phố T. Trong khi làm thủ tục để thành lập văn phòng Công 

chứng, anh Nam đã tự ý sử dụng hồ sơ cá nhân của Công chứng viên M để 

đưa vào hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng mà không được sự 

đồng ý bằng văn bản của anh M. Hành vi của anh Nam bị xử phạt vi phạm 

hành chính như thế nào? 

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

“2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau:… 

c) Sử dụng hồ sơ cá nhân của công chứng viên để đưa vào hồ sơ đề nghị 

thành lập văn phòng công chứng mà không được sự đồng ý bằng văn bản của 

công chứng viên đó;…”. 

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên hành vi của anh Nam bị xử phạt vi 

phạm hành chính, mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài 

ra, kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy 

tờ, văn bản đã cấp và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do có hành vi vi phạm 

(điểm a, c khoản 4 Điều 11 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 
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Tình huống 31. Đoàn Luật sư tỉnh S quyết định miễn thực hiện nghĩa 

vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ cho Luật sư H, 

mặc dù Luật sư H không đủ điều kiện được miễn theo quy định. Hành vi 

của Đoàn Luật sư bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 

Trả lời: 

Điểm g khoản 3 Điều 8 Nghị định số 82/2020/NĐ được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

“3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau:… 

g) Quyết định miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về 

chuyên môn, nghiệp vụ cho người không đủ điều kiện”. 

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, hành vi của Đoàn Luật sư tỉnh S bị xử 

phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

Ngoài ra, kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối 

với giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm quy định (khoản 4 Điều 8 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

117/2024/NĐ-CP) . 

Tình huống 32. Trung tâm Tư vấn pháp luật AK tại thành phố B 

thực hiện tư vấn pháp luật các lĩnh vực pháp luật. Trong quá trình hoạt 

động, Trung tâm đã không niêm yết mức thù lao tư vấn pháp luật tại trụ sở 

cho người yêu cầu tư vấn biết về mức thù lao. Hành vi của Trung tâm Tư 

vấn pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?  

Trả lời: 

Điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

“2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không niêm yết mức thù lao tư vấn pháp luật tại trụ sở”. 

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên hành vi của Trung tâm Tư vấn pháp luật 

AK bị xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

7.000.000 đồng.  

Tình huống 33. Ông Lại Văn Quốc đến Văn phòng Công chứng để 

công chứng về hợp đồng mua bán nhà ở. Vì hồ sơ không đảm bảo theo quy 

định nên ông Quốc đã cung cấp giấy tờ sai sự thật để công chứng hợp đồng. 

Hành vi của ông Quốc bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?  

Trả lời: 

Điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 
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“3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau:… 

c) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để công chứng hợp đồng, giao 

dịch;” 

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên hành vi của ông Quốc bị xử phạt vi 

phạm hành chính, mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. 

Ngoài ra, buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng 

thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hành vi 

vi phạm (điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định số 82/2020/NĐ được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP”  . 

Tình huống 34. Anh Trần Võ Nhân là Công chứng viên của Văn phòng 

Công chứng B. Vì có quan hệ thân quen với ông K nên anh Nhân đã thực 

hiện Công chứng di chúc cho mẹ của ông K. Tại thời điểm công chứng mẹ 

của ông K thể hiện rõ ràng vì già yếu, bị lú lẫn và mắc nhiều bệnh, nên 

không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Hành vi của Công 

chứng viên Nhân bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 

Trả lời: 

Điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 82/2020/NĐ được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định như sau: 

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau:… 

b) Công chứng di chúc trong trường hợp tại thời điểm công chứng người 

lập di chúc thể hiện rõ ràng bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể 

nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; có căn cứ cho rằng việc lập di chúc 

có dấu hiệu bị lừa dối hoặc bị đe dọa hoặc bị cưỡng ép; người lập di chúc 

không đủ độ tuổi lập di chúc theo quy định; việc lập di chúc không có người làm 

chứng hoặc không được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý theo quy định;” 

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên hành vi của Công chứng viên Nhân bị 

xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng. Ngoài ra, anh Nhân còn bị tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 01 

tháng đến 03 tháng (khoản 4 Điều 13 Nghị định số 82/2020/NĐ được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 117/2024/NĐ-CP); buộc tổ chức hành nghề công 

chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi 

phạm. (khoản 5 Điều 13 Nghị định số 82/2020/NĐ được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP). 

Tình huống 35. Chị Sương nhận bản dịch tập hồ sơ đã được công 

chứng tại Văn phòng công chứng A do công chứng viên Thuận thực hiện. 

Sau khi kiểm tra, chị phát hiện một số trang trong bản dịch chưa có chữ ký 

của công chứng viên Thuận. Chị hỏi, pháp luật quy định như thế nào về 
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chữ ký của công chứng viên trên bản dịch? Trường hợp vi phạm thì bị xử 

phạt như thế nào? 

Khoản 2 Điều 61 Luật Công chứng năm 2014 quy định:  

“2. Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm 

tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện. 

Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng 

viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch. 

Từng trang của bản dịch phải được đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ 

trống phía trên bên phải; bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản 

chính và được đóng dấu giáp lai”. 

Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 117/2024/NĐ-CP quy định: 

“2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi công 

chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên hoặc thiếu chữ ký của 

người dịch vào từng trang của bản dịch hoặc không đính kèm bản sao của bản 

chính”. 

Theo quy định trên, công chứng viên Thuận tại Văn phòng công chứng A 

bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

 

-Hết- 
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